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Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012”
. Đoàn giám sát đã nghe báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan; trao đổi với lãnh đạo Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương; tổ chức giám sát tại 15 tỉnh, thành phố và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với khoảng 500 người nghèo ở hơn 30 thôn, ấp, bản (Phụ lục số 11); đề nghị 48/63 Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại địa phương
; tổ chức hai phiên giải trình về “Phân bổ nguồn lực và cơ chế điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số”; nghiên cứu tổng hợp tài liệu của các hội thảo, hội nghị
, các báo cáo giám sát có liên quan do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã tiến hành, một số báo cáo chuyên đề
 và kiến nghị của cử tri để nghiên cứu, bổ sung cho Báo cáo kết quả giám sát.
Trong nhiều năm qua, mục tiêu giảm nghèo là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo đã từng bước được thể chế hóa thông qua việc xây dựng pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu và chính sách cụ thể với phương châm mang tính nguyên tắc đó là “kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội”, “thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc, giữa các tầng lớp dân cư”
. 
Từ năm 1993 đến nay, công tác xóa đói, giảm nghèo đi qua 5 giai đoạn chính (1993 - 1997, 1998 - 2000, 2001 - 2005, 2006 - 2010 và 2011 - 2015). Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước coi vấn đề giảm nghèo vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu và là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an sinh và công bằng xã hội. Trên cơ sở đó, chính sách, pháp luật về giảm nghèo đã được xây dựng toàn diện, đa dạng theo nhiều hướng tiếp cận, nhằm giải quyết các nguyên nhân của nghèo đói, các nhu cầu thiết yếu của người nghèo, vùng nghèo bao gồm: các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, đất đai, nhà ở…); các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, cung cấp dịch vụ, trợ giá, trợ cước… và hỗ trợ trực tiếp (muối ăn, dầu hỏa, điện thắp sáng, công cụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi…), các chính sách hỗ trợ phát triển theo vùng và theo nhóm đối tượng; các chính sách chung và chính sách đặc thù. 

Với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói
 vào năm 2002 (sớm hơn 13 năm so với mục tiêu và sớm hơn 8 năm so với kết quả chung của toàn cầu
), kết quả này đã tạo nền tảng quan trọng cho quá trình tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo quốc gia.

Giai đoạn 2005 - 2012, sau nhiều năm nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện, Việt Nam đã bước vào nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình (năm 2010)
, mặc dù, từ năm 2008 đến nay, nền kinh tế chịu tác động của suy thoái kinh tế, một số năm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân, trong đó có người nghèo, song thành tựu về giảm nghèo của Việt Nam vẫn được khẳng định qua kết quả của các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá và ghi nhận trên tất cả các khía cạnh và tiêu chí
. Công tác xóa đói, giảm nghèo đã bước sang giai đoạn mới, chuẩn nghèo thay đổi 2 lần đã tạo điều kiện nâng cao mức sống của hộ nghèo; cơ bản không còn tình trạng hộ thiếu đói kinh niên; tình trạng nghèo đã chuyển từ diện rộng trong phạm vi cả nước sang tập trung ở một số vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, trong một số nhóm dân cư; chính sách giảm nghèo đã hướng đến nâng cao chất lượng giảm nghèo và chuyển sang mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2005 - 2012

I. VIỆC BAN HÀNH VÀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ GIẢM NGHÈO 

1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 


1.1. Đối với Quốc hội

Trong giai đoạn 2005 - 2012, Quốc hội đã ban hành 10 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm, trong đó xác định chỉ tiêu giảm nghèo và định hướng một số chính sách, giải pháp để thực hiện (Phụ lục số 02). Đồng thời, trên cơ sở Hiến pháp, có khoảng 20 văn bản luật quy định chế độ, chính sách liên quan đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn như ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí ngân sách, các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, y tế, giáo dục, dạy nghề và nhà ở… trong Luật giáo dục, Luật bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật dạy nghề, Luật việc làm, Luật đất đai, Luật ngân sách, Luật trợ giúp pháp lý…  (Phụ lục số 01). 

Hàng năm, trong các quyết định phân bổ ngân sách, sử dụng trái phiếu Chính phủ, quyết định các Chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội đã quan tâm dành ưu tiên cho mục tiêu giảm nghèo.


1.2. Đối với Chính phủ


Các chính sách, pháp luật ban hành được chia thành hai nhóm chính
: Nhóm chính sách chung và nhóm chính sách đặc thù. 

- Nhóm chính sách chung gồm bảy nhóm chính sách cơ bản: tín dụng; hỗ trợ sản xuất, đất sản xuất và trồng rừng; dạy nghề và tạo việc làm; nhà ở và nước sinh hoạt
; giáo dục - đào tạo
; y tế và chăm sóc sức khỏe
; trợ giúp pháp lý và hỗ trợ thông tin. 

- Nhóm chính sách đặc thù, chủ yếu trong hai chương trình lớn tác động đến giảm nghèo đối với vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
 đó là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (QĐ 135/1998/QĐ-TTg, gọi tắt là Chương trình 135) và Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (NQ 30a/2008/NQ-CP, gọi tắt là Chương trình 30a).
 

Trên cơ sở đó, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chính sách, pháp luật về giảm nghèo theo chức năng quản lý nhà nước, theo lĩnh vực và đối tượng… các quy định này cùng với quy định trong các đạo luật có liên quan đã tạo thành hệ thống chính sách đa chiều cùng với nhiều cơ chế, thủ tục, quy trình để thực hiện việc hỗ trợ cho người nghèo, một số nhóm đối tượng và địa bàn khó khăn. Qua đó, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia vào công cuộc giảm nghèo, thiết lập và lồng ghép mạng lưới làm công tác giảm nghèo, kiện toàn công tác điều hành từ các Bộ, ngành ở trung ương đến cơ sở. 

Qua rà soát, hiện nay có khoảng trên 70 văn bản dưới luật liên quan đến chính sách giảm nghèo còn hiệu lực được quy định trong 02 nghị quyết của Chính phủ, 10 nghị định, trên 30 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và khoảng hơn 30 thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ, ngành. Trong đó, có 17 chính sách về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, 33 chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, 14 chính sách về hỗ trợ phát triển sinh kế và 41 chính sách về hỗ trợ nâng cao các mặt đời sống.

1.3. Đối với địa phương

Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo ở địa phương. Tỉnh ít nhất ban hành 4-5 văn bản, tỉnh nhiều nhất ban hành trên 70 văn bản. Có 33 Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động chuyên đề về giảm nghèo, 31 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo. Các địa phương đã đưa chỉ tiêu về giảm nghèo vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và xây dựng giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. 

Nhiều địa phương sáng tạo xây dựng các phương thức hỗ trợ phù hợp đối với người nghèo như phân công các cấp ủy đảng cơ sở, đảng viên, cán bộ chính quyền, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn, chịu trách nhiệm về việc thoát nghèo đối với các hộ nghèo theo địa chỉ cụ thể; một số địa phương thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa chính quyền cấp xã với các hộ nghèo; có chính sách khuyến khích, vận động người nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo; một số địa phương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù riêng như ban hành chuẩn nghèo cao hơn, bổ sung vốn vay ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay giảm nghèo, bù lãi suất cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ thêm tiền ăn, học phí từ ngân sách địa phương cho học sinh nghèo, học sinh người dân tộc thiểu số, xây dựng các mô hình giảm nghèo đối với hội viên của các đoàn thể (phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên)…


2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo


Các cơ quan quản lý nhà nước và đội ngũ làm công tác giảm nghèo đã chú trọng việc tuyên truyền chính sách, pháp luật trong xã hội, cộng đồng dân cư và trực tiếp với người nghèo. Bên cạnh hình thức tuyên truyền, phổ biến mang tính truyền thống (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tờ rơi, sách tuyên truyền…) các địa phương đã linh hoạt lồng ghép hoạt động tuyên truyền với sinh hoạt của thôn, ấp, bản, tổ dân phố và các nhóm dân cư. Một số địa phương đã in ấn tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương để phù hợp với ngôn ngữ giao tiếp, phong tục, tập quán của người dân
. Sự tham gia tích cực, có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ thông qua các cuộc vận động, các dự án, xây dựng mô hình thí điểm ở các cấp cũng như sự hỗ trợ của các chương trình công ích của nhà nước như Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (2006-2010), cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (2012-2015)
 đã tạo điều kiện và góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo tốt hơn so với những giai đoạn trước đây.

Các chính sách, pháp luật liên quan đến giảm nghèo thường xuyên được đánh giá, tổng kết, sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng sự linh hoạt trong việc tiếp cận cho người nghèo, vùng nghèo, từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều, gắn với việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Các quy định về tín dụng, bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ nhà ở được đánh giá thực hiện khá tốt, có hiệu quả, tác động trên diện rộng, giảm sự ỷ lại và góp phần tích cực vào quá trình chủ động thoát nghèo của các hộ nghèo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đóng vai trò quan trọng, là yếu tố tác động để người nghèo, cộng đồng dân cư có nhận thức đúng, đầy đủ, góp phần triển khai có hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo, giúp người nghèo hiểu được các chế độ, chính sách liên quan đến mình, nâng cao nhận thức và chủ động cải thiện cuộc sống của mình với sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, các tổ chức và cộng đồng dân cư. 

Một số hạn chế đó là:

- Một số chính sách chưa được phân hóa phù hợp với địa bàn, đối tượng nên chưa huy động được khả năng tham gia của cộng đồng, của người nghèo - đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách, chế độ. Quy trình xây dựng chính sách chủ yếu theo phương thức từ trên xuống, chưa có sự tham gia rộng rãi của người dân
.

- Việc ban hành nhiều văn bản giao trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện cho nhiều Bộ, ngành; mỗi Bộ, ngành lại quản lý một hoặc một số nội dung theo chức năng quản lý làm hạn chế việc lồng ghép chính sách và cân đối nguồn lực chung
. 

- Một số chính sách giảm nghèo còn chồng chéo, manh mún, chậm ban hành văn bản hướng dẫn, sửa đổi không kịp thời
 và một số chính sách mang tính chất cho không đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác giảm nghèo, hạn chế tính sáng tạo, chủ động của các địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách, khắc phục tính ỷ lại của một bộ phận người nghèo
. Hầu hết các chương trình, dự án giảm nghèo đều thiết kế hợp phần dạy nghề đã dẫn đến tình trạng một người dân có thể tham gia nhiều lớp, nhiều chương trình dạy nghề khác nhau; một số hạng mục hạ tầng cơ sở của các chương trình 135, 30a có sự trùng lắp dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện
… 


- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu giao cho ngành lao động triển khai, phụ thuộc nhiều vào cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo và cán bộ chính quyền cơ sở, hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến ở một số nơi chưa linh hoạt, tài liệu dành cho đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, vẫn còn tình trạng người dân chưa biết rõ hoặc không hiểu biết đầy đủ các chính sách cụ thể đối với mình và địa bàn sinh sống.


II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ GIẢM NGHÈO 

1. Việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo


Nhìn chung, ở cấp quốc gia thành tựu giảm nghèo có thể thấy rõ ở cả chuẩn quốc gia và quốc tế 
. Theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22% năm 2005 xuống 9,45% năm 2010 (chuẩn cũ) và từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 2012 (chuẩn giai đoạn 2011-2015). Ở các xã và thôn, bản đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 47% năm 2006 xuống 28,8% năm 2010; tại 62 huyện nghèo (NQ 30a/2008/NQ-CP) đã giảm từ 58,33% năm 2010 xuống 43,89% năm 2012, tại 7 huyện nghèo (QĐ 615/QĐ-TTg) đã giảm từ 43,56% năm 2011 xuống 30,13% năm 2012 và tại 23 huyện nghèo (QĐ 293/QĐ-TTg) cuối năm 2012 tỷ lệ nghèo là 43,14%. 


Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo theo các nghị quyết của Quốc hội hàng năm, 5 năm cho thấy, giai đoạn 2005 - 2012 tỉ lệ giảm nghèo cả nước đều đạt và vượt chỉ tiêu
, bình quân giai đoạn này, mỗi năm giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 2,3 - 2,5%.


Về quy mô, kết quả giảm nghèo diễn ra ở tất cả các vùng, miền, thành thị và nông thôn trong các nhóm đối tượng. Năm 2005, có 6 vùng tỉ lệ nghèo ở mức trên 20%, năm 2010 có 4 vùng tỉ lệ nghèo trên 20%
, đến năm 2011 chỉ còn 2 vùng có tỉ lệ nghèo trên 20% (miền núi Đông Bắc và miền núi Tây Bắc). Năm 2012 chỉ còn miền núi Tây Bắc có tỉ lệ hộ nghèo 28,55%
 và 62 huyện 30a, 30 huyện được áp dụng cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết 30a chủ yếu tập trung ở các khu vực này. So sánh theo khu vực thành thị và nông thôn cho thấy tốc độ giảm nghèo khu vực thành thị nhanh hơn khu vực nông thôn (từ năm 1993 đến 2012, tỉ lệ nghèo thành thị giảm 4,6 lần trong khi khu vực nông thôn chỉ giảm 3 lần). Theo kết quả Điều tra mức sống dân cư (do Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới tiến hành), tỉ lệ nghèo khu vực thành thị từ năm 1998 đến 2012 luôn ở mức dưới 10%, trong khi tỉ lệ nghèo khu vực nông thôn luôn ở mức trên 20%, tuy nhiên, cả hai khu vực vẫn duy trì xu hướng giảm đều trong suốt giai đoạn (Phụ lục số 04, 05 và 06).


Một số hạn chế đó là:


- Tỉ lệ nghèo giữa các vùng, miền còn khoảng cách khá lớn. Đến năm 2012, chỉ có 3 vùng tỉ lệ hộ nghèo dưới 10%, đó là Đông Nam Bộ (1,27%), Đồng bằng sông Hồng (4,89%) và Đồng bằng sông Cửu Long (9,24%); các vùng có tỉ lệ nghèo cao là miền núi Tây Bắc (28,55%), miền núi Đông Bắc (17,39%) và Tây Nguyên (15%); có 1/5 số tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo ở mức trên 20%.


- Tỉ lệ nghèo cao trong đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm trên 50% trong tỷ lệ nghèo chung cả nước
) là khó khăn, thách thức trong mục tiêu giảm nghèo giai đoạn tới
, hầu hết các huyện 30a là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Về kết quả thực hiện các chính sách chung 


2.1. Chính sách tín dụng

- Các chính sách tín dụng trực tiếp cho hộ nghèo được thực hiện chủ yếu thông qua Ngân hàng chính sách xã hội gồm 15 chương trình tín dụng dành cho người nghèo với mức lãi suất thấp
 (cho vay theo Nghị quyết 30a: 0%; cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn: 0%; cho vay làm nhà 167: 3%/năm; cho vay hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: 0%; cho vay hộ nghèo: 7,8%/năm…), từ 2005 - 2012, có khoảng gần 10 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn, giúp cho khoảng 2,4 triệu hộ thoát nghèo
, Nhà nước hỗ trợ bù lãi suất 14.727 tỷ đồng. Đến hết năm 2012, có gần 3,263 triệu hộ nghèo dư nợ với mức bình quân khoảng 16 triệu đồng/hộ, chiếm 53,1% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội
. 


Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và Ngân hàng chính sách xã hội đã có nhiều nỗ lực trong huy động, tạo nguồn vốn, đến nay tổng nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đã tăng gần 8 lần so với những năm mới thành lập
. Việc phân bổ nguồn vốn giai đoạn này tập trung cho vùng có tỉ lệ hộ nghèo cao như Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 2005-2012, tổng doanh số cho vay là 199.035 tỷ đồng, bình quân đạt 28.434 tỷ đồng/năm. Tổng dư nợ đến hết năm 2012 tăng gấp 6,2 lần so với năm 2005 (đạt 113.921 tỷ đồng), tập trung chủ yếu vào 6 chương trình tín dụng đó là: cho vay hộ nghèo (chiếm 36,5%), cho vay học sinh sinh viên (chiếm 31,4%), cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (chiếm 11,3%), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường (chiếm 9,3%), cho vay giải quyết việc làm (chiếm 5%) và cho vay hỗ trợ nhà ở (3,4%).

- Các chính sách tín dụng theo Nghị quyết 30a
 (từ 2009), được thực hiện với hơn 316 nghìn đối tượng, tổng doanh số hơn 4.640 tỷ đồng (dư nợ cuối năm 2012 là 1.851,9 tỷ đồng). 


Bên cạnh các chương trình tín dụng trực tiếp cho giảm nghèo, các chương trình tín dụng khác phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng đã góp phần thúc đẩy quá trình giảm nghèo. Trong giai đoạn 2005-2012, Chương trình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt tổng doanh số khoảng 2,5 triệu tỷ đồng (dư nợ cuối 2012 đạt 561.533 tỷ đồng), Chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn, hạ tầng nuôi trồng thủy sản, làng nghề đạt gần 17 nghìn tỷ đồng và huy động nhân dân đóng góp được khoảng 10 nghìn tỷ đồng.


Thủ tục cho vay đối với hộ nghèo khá thuận lợi, đơn giản (chủ yếu là tín chấp thông qua các đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp xã
). Việc tổ chức giao dịch tại xã của Ngân hàng chính sách xã hội đã tạo được hệ thống dịch vụ gần dân, thân thiện và có trách nhiệm, tiết kiệm chi phí giao dịch, đi lại cho người dân, mô hình tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn hỗ trợ hiệu quả cho từng hộ nghèo
. Bộ máy của Ngân hàng chính sách xã hội được tổ chức hợp lý, năng động, nâng cao khả năng quản lý, nợ quá hạn luôn ở mức thấp, dưới 1%
. 

Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn của hộ nghèo, tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây cũng là chính sách xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội với các tổ chức đoàn thể và người nghèo, phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người nghèo với chính quyền cơ sở thông qua việc giữ mối liên hệ, hướng dẫn làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân hàng… 


Một số hạn chế đó là: 


- Tổng nguồn vốn tín dụng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nhất là đối với chương trình cho vay hộ nghèo mặc dù nguồn vốn này đã tăng từ 14.891 tỷ đồng năm 2005 lên 41.560 tỷ đồng năm 2012 (gấp 2,8 lần so với năm 2005). Từ 2010 đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội không được cấp bổ sung vốn điều lệ, một số chương trình vốn bổ sung thấp hoặc chưa bố trí vốn kịp thời
.


Một số địa phương đã chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội
, nhưng tổng nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư của ngân sách địa phương thấp, chưa đến 3% tổng nguồn vốn huy động (tăng không đáng kể so với tỉ lệ 2,4% năm 2010). 

- Vốn tín dụng của các chính sách, chương trình chủ yếu cho vay trung hạn và dài hạn, trong khi nguồn phần lớn là vốn ngắn hạn. Việc cấp bù lãi suất cho vay người nghèo từ ngân sách nhà nước sẽ gia tăng sức ép đối với việc cân đối ngân sách. Việc bố trí vốn và cấp bù lãi suất, hạch toán nợ giữa ngân sách nhà nước và Ngân hàng chính sách xã hội vẫn tồn tại chưa có hướng xử lý dứt điểm.


- Hạn mức cho vay tín dụng còn thấp
, lãi suất và thời gian cho vay, hạn mức tối đa cho vay chưa linh hoạt để tạo điều kiện cho hộ gia đình chủ động thực hiện các giải pháp sinh kế thoát nghèo phù hợp, chủ yếu dựa vào định mức của từng chương trình tín dụng. Trên thực tế hạn mức hiện nay chưa phù hợp đối với một số ngành nghề sản xuất và một số vùng trồng cây công nghiệp. Tỉ lệ hộ nghèo được vay vốn ở mức tối đa không nhiều (khoảng 10%)
, một số chương trình tín dụng chưa lồng ghép mục đích với hạn mức tín dụng cho vay.


- Việc cho vay sản xuất, kinh doanh chưa gắn kết tốt với việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn cách thức sản xuất, kinh doanh, chưa kết nối sản xuất với thị trường hàng hóa và một bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay chưa đúng mục đích đã hạn chế hiệu quả của vốn vay.


 - Chưa có tiêu chí cụ thể đánh giá hiệu quả của chính sách tín dụng cho vay giải quyết việc làm nên chưa khẳng định được hiệu quả giữa việc cho vay gắn với tạo việc làm ổn định cho người nghèo; một bộ phận người nghèo vay đi xuất khẩu lao động nhưng do gặp rủi ro phải về nước trước thời hạn nên gặp khó khăn, không có khả năng trả nợ. 

2.2. Về chính sách dạy nghề, tạo việc làm 



Giai đoạn 2006-2010 ước tính có khoảng 150 nghìn lao động nghèo được dạy nghề miễn phí (đạt 100% kế hoạch), 60% số lao động này đã tự tạo được việc làm hoặc tìm được việc làm. Giai đoạn 2010-2012, thực hiện Đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (QĐ 1956/QĐ-TTg) đã hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho gần 1,1 triệu lao động, trong đó lao động hộ nghèo chiếm 10,7%; lao động hộ cận nghèo chiếm 5,2%; lao động người dân tộc thiểu số chiếm 20,5%, tạo việc làm cho trên 55 nghìn người thuộc hộ nghèo (chiếm 44,1% số người nghèo được học nghề)
. Các chương trình dạy nghề chủ yếu đó là dạy nghề cho lao động nông thôn, dạy nghề cho thanh niên và các dự án dạy nghề cho người nghèo trong các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

Theo Báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Báo cáo giám sát của Hội đồng dân tộc
, đến cuối năm 2012, tại 51 tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tập trung theo cộng đồng đã có 468 cơ sở đào tạo nghề (Trung tâm dạy nghề, hoặc Trường trung cấp nghề công lập) được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, với tổng kinh phí hơn 2.300 tỷ đồng
.

Thực hiện Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 (QĐ 71/2009/QĐ-TTg) đã có hơn 20.000 lao động các huyện nghèo đăng ký tham gia, trong đó khoảng 12.000 lao động đã được dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức. Từ 2009 - 2012 đã đưa được gần 8.500 lao động của 59/62 huyện nghèo đi làm việc tại các thị trường như Malaysia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan
… 


Về nguồn lực, thực hiện “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, ngân sách trung ương đã bố trí cho giai đoạn 2009 - 2012 là 4.778,413 tỷ đồng
 và 290 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động.

Một số hạn chế đó là:


- Tỉ lệ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề còn thấp so với chương trình chung (lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề chỉ chiếm khoảng 3% so với tổng số lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động). Số người nghèo được đào tạo làm nghề mới không nhiều, phần lớn vẫn làm nghề cũ (80%), chủ yếu là đào tạo ngắn hạn.

- Công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, nhất là ở cấp huyện chưa hợp lý dẫn đến lãng phí trong đầu tư. Một số nơi hiệu quả đào tạo nghề chưa cao, dạy nghề chưa gắn với nhu cầu của thị trường lao động, còn hình thức và chưa thu hút được sự quan tâm của người nghèo, việc giao chỉ tiêu đào tạo nghề chưa gắn với yêu cầu cụ thể của người nghèo, địa bàn sinh sống và nhu cầu sử dụng
.


- Hầu hết các địa phương chưa quan tâm bố trí ngân sách địa phương cũng như huy động các nguồn khác để lồng ghép với ngân sách trung ương trong đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề
. 


- Tỷ lệ tạo việc làm tại khu vực nông thôn, nhất là các địa bàn khó khăn còn thấp, các chính sách chưa đủ sức hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, tạo việc làm tại các địa bàn này. Mục tiêu hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động chưa đạt được, sau 4 năm mới đưa được khoảng 8.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài so với mục tiêu 10 nghìn lao động/năm
. 

- Việc phân định trách nhiệm quản lý nhà nước giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy nghề giữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên với Trung tâm Dạy nghề, hướng nghiệp ở cấp huyện chưa rõ. Ngành lao động còn khó khăn trong việc theo dõi, đánh giá kết quả dạy nghề do các Bộ, ngành khác thực hiện.


2.3. Về chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe


Từ năm 2002, ngân sách nhà nước đã thực hiện hỗ trợ khám chữa bệnh đối với người nghèo thông qua Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. Năm 2009, Luật bảo hiểm y tế quy định Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, trong đó hỗ trợ 100% cho người nghèo, 50% cho người cận nghèo
. Năm 2012, để khuyến khích cho hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế được nâng lên 70%, đối với một số đối tượng sống ở địa bàn khó khăn mức hỗ trợ là 100% (ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng hơn 2.380 tỷ đồng/năm để thực hiện chính sách này)
. 

Giai đoạn 2006 - 2010 có 52 triệu lượt người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; năm 2011 - 2012 có 29 triệu lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đến 2012, 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đã được mua thẻ bảo hiểm y tế (khoảng trên 15 triệu người), đối tượng cận nghèo có bảo hiểm y tế đạt trên 1,6 triệu người (bằng 25% so với tổng số người cận nghèo).

Từ 2005-2012, Ngân sách dành cho chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số được bố trí kịp thời (hơn 38 nghìn tỷ đồng), ngoài ra, một số tỉnh đã hỗ trợ ngân sách địa phương để mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, sử dụng một phần nguồn thu xổ số kiến thiết để phát triển giáo dục, y tế ước khoảng 59 nghìn tỷ đồng
. Đây là kết quả thực hiện chủ trương thay đổi cơ chế hỗ trợ của Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước chuyển chi ngân sách cho các cơ sở y tế sang hỗ trợ trực tiếp cho người dân, đồng thời huy động sự tham gia đóng góp của người dân và xã hội. Ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế so với tổng số chi thường xuyên cho y tế hàng năm đã tăng từ 27% (năm 2009) lên 33% (năm 2012)
. Trong nhóm đối tượng được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao nhất (83%). 


Nhìn chung, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo được quan tâm ở tất cả các cấp, công tác quản lý, phương thức chi trả khám, chữa bệnh đã có những cải tiến phù hợp hơn
. Chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe thông qua bảo hiểm y tế cùng với sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng y tế cơ sở, … đã góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; việc mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế với sự hỗ trợ của Nhà nước đã tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ, đáp ứng cơ bản mục tiêu đảm bảo an sinh trong chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo.


Một số hạn chế đó là:


- Tỉ lệ sử dụng bảo hiểm y tế của người nghèo ở các địa bàn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế so với các khu vực khác. Tỉ lệ người cận nghèo mua bảo hiểm y tế rất thấp (đến cuối năm 2012 đạt khoảng 25%, một số nơi chỉ đạt từ 2-5%).


- Còn khoảng 50% số xã có trạm y tế chưa đạt chuẩn quốc gia, thiếu nhân lực chuyên môn ở các bệnh viện, dịch vụ và cơ sở hạ tầng y tế, giao thông đi lại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn còn hạn chế đã ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cũng như cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là người nghèo ở các khu vực này
.



2.4. Về chính sách hỗ trợ giáo dục - đào tạo


Giai đoạn 2006 - 2010 có khoảng 8 triệu lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí; 2,8 triệu lượt học sinh nghèo được hỗ trợ vở, sách giáo khoa. Năm học 2011-2012 đã có trên 4 triệu lượt học sinh, sinh viên nghèo được hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, trợ cấp học bổng, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi. 


Từ những năm 1990, Nhà nước đã thực hiện chính sách tuyển sinh, đào tạo và sử dụng cán bộ theo hình thức cử tuyển
, giai đoạn 2006 - 2011, đã đào tạo 12.812  sinh viên (trong đó 10.560 đại học và 2.252 cao đẳng) theo chính sách cử tuyển
. 


Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của các trường dân tộc nội trú cũng được quan tâm, đến nay cả nước có 305 trường phổ thông dân tộc nội trú, 569 trường phổ thông dân tộc bán trú. 

Giai đoạn 2005-2012, ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện miễn giảm học phí, trợ cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí cử tuyển đối với học sinh thuộc hộ nghèo và hỗ trợ tiền ăn cho trẻ mầm non là 15.136 tỷ đồng.


Cùng với thành quả chung về phát triển mạng lưới giáo dục - đào tạo, phổ cập giáo dục, đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo giáo viên, duy trì tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo trong nhiều năm, hệ thống giáo dục - đào tạo của cả nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ, tạo nền tảng quan trọng nhằm thay đổi cuộc sống các hộ gia đình nghèo bền vững hơn trong tương lai
. 


Một số hạn chế đó là:


- Đào tạo cử tuyển chưa gắn với nhu cầu sử dụng, chậm khắc phục những hạn chế về chất lượng trong cử tuyển
, có khoảng 1/3 số sinh viên sau khi đi học cử tuyển tại các tỉnh miền núi chưa có việc làm
. 

- Còn khoảng cách chênh lệch khá lớn về khả năng tiếp cận giáo dục giữa khu vực đô thị và nông thôn, giữa các nhóm dân tộc và giữa các khu vực, đặc biệt tại các tỉnh, các vùng có tỉ lệ hộ nghèo cao
.


- Công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh nói chung cũng như ở các địa bàn khó khăn chưa hợp lý, chưa đạt mục tiêu.


- Thủ tục hành chính còn phức tạp, rườm rà trong việc lập danh sách, cấp phát kinh phí hỗ trợ giáo dục đối với nguời nghèo, người dân tộc thiểu số, một số vướng mắc trong thực hiện quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (NĐ 49/2010/NĐ-CP và TTLT 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH) chưa được các Bộ, ngành xử lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan chưa ban hành thông tư hướng dẫn đối tượng được miễn, giảm học phí là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo (thực hiện NĐ 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP).


2.5. Về chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt


- Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (QĐ 167/2008/QĐ-TTg) và triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (QĐ 716/QĐ-TTg), đã hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho trên 531 nghìn hộ (vượt 7% so với kế hoạch), trong đó có 230 nghìn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số
, hoàn thành hỗ trợ xây dựng 700 chòi phòng tránh lũ, lụt (đạt 100% kế hoạch); Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 (từ 2008-2010, được gia hạn đến hết 2014), đã hoàn thành tôn nền, đắp bờ bao cho 150/176 dự án, xây dựng 14.157 căn nhà (đạt 38,97%/kế hoạch 36.327 căn), đã bố trí dân vào ở trong cụm, tuyến và bờ bao được 22.423 hộ (đạt 39,17%/ kế hoạch 57.252 hộ).


- Thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất từ Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, đến năm 2010 đã có hơn 1,2 triệu hộ với 4.657.211 lao động tham gia, trong đó có 484.893 hộ nghèo (chiếm 38,6%), chủ yếu là đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao. Các hộ gia đình đã nhận khoán bảo vệ rừng (bình quân 2,4 triệu ha/năm), tham gia trồng mới 2,4 triệu ha rừng (trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 0,9 triệu ha, rừng sản xuất 1,5 triệu ha, cây công nghiệp và cây ăn quả 112.612 ha). 


Về nguồn lực huy động trong các chương trình: 


- Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, huy động được 12.391 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 4.254 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 796 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội: 3.817 tỷ đồng và huy động khác: 3.524 tỷ đồng); tổng số vốn giải ngân đạt 12.018 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 3.938 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 761 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội: 3.817 tỷ đồng và huy động khác: 3.502 tỷ đồng).


- Chương trình nhà chống lũ, huy động được 29,16 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 7 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 0,85 tỷ đồng; vốn vay ưu đãi: 7 tỷ đồng; của hộ gia đình và huy động cộng đồng: 14,16 tỷ đồng).

- Chương trình bố trí dân cư (QĐ 193/QĐ/TTg và QĐ 1776/QĐ/TTg), được hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 2006-2012 là 6.573 tỷ đồng, chủ yếu để bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng đường giao thông và các công trình nước sạch, thủy lợi…


Về cơ bản, các chính sách về hỗ trợ đất sản xuất, sửa chữa, xây mới nhà ở đã tạo thêm tư liệu sản xuất và động lực cho người nghèo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và vị thế của người nghèo. Các chính sách này đã mang lại hiệu quả trong việc huy động sự tham gia của nhiều bên, từ Nhà nước đến chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư, vai trò của dòng họ và chính bản thân người nghèo. Một số địa phương khó khăn về quỹ đất đã có sáng kiến trong việc vận động người thân, dòng họ, người cùng sống với nơi cư trú của người nghèo cho hoặc sang nhượng lại đất làm nhà ở, đất sản xuất để giải quyết khó khăn cho người nghèo.


Một số hạn chế đó là:

- Số lượng hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở vẫn còn lớn, một số hộ được hỗ trợ từ giai đoạn trước đến nay nhà ở đã bắt đầu xuống cấp, tạo nên sức ép rất lớn cho ngân sách cũng như huy động từ xã hội và người nghèo để đáp ứng nhu cầu sửa chữa
.


- Một số chương trình hỗ trợ đất sản xuất ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên… chưa khả thi do định mức hỗ trợ thấp so với giá đất thực tế, một số địa phương không có đủ quỹ đất để thực hiện, một số nơi bố trí được đất nhưng hiện trạng đất không đủ điều kiện để canh tác, sản xuất.


- Việc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng bảo tồn, công tác quản lý, xử lý đất sản xuất, đất ở cho dân chưa đáp ứng được nhu cầu, một số địa phương có đất, có rừng nhưng bố trí không hợp lý, chậm thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng nên vẫn thiếu đất ở, đất sản xuất
.


- Việc di dân, tái định canh, định cư do xây dựng các dự án thủy điện, các công trình, dự án lớn còn vướng mắc và khó khăn trong tổ chức thực hiện như thiếu quỹ đất, giá đền bù thấp, thực hiện đền bù bằng tiền, bố trí đất đền bù xa nơi ở, chưa có sự đồng bộ, thống nhất về chính sách đối với người dân vùng tái định cư, mỗi công trình, dự án có chính sách riêng, mức đền bù khác nhau ngay trong một địa phương và giữa các địa phương. Đối với một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, việc quy hoạch một số khu tái định cư chưa phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán và các hình thức sinh kế truyền thống. 


- Chưa thống kê đầy đủ và chính xác về tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, đến nay chưa có số liệu tổng hợp về vấn đề này trên phạm vi cả nước
. Đối với đất nông trường, lâm trường việc quản lý còn bất cập, có nơi buông lỏng dẫn đến tình trạng thiếu đất sản xuất ngay tại những nơi nông, lâm trường không quản lý sử dụng hết diện tích đất được giao. 

2.6. Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thông qua các chương trình, khuyến nông - lâm - ngư nghiệp và xây dựng mô hình giảm nghèo


Giai đoạn 2006-2010 có 3,7 triệu lượt người nghèo được hướng dẫn cách làm ăn (đạt 88% kế hoạch), xây dựng 8.500 mô hình trình diễn và hội nghị đầu bờ với trên 3 triệu lượt người nghèo tham gia, tổ chức 30 nghìn lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. Đã có 218 xã thuộc 35 tỉnh triển khai các mô hình giảm nghèo với hơn 27,5 nghìn hộ tham gia (trong đó hộ nghèo chiếm 77%, 21,3 nghìn hộ). Hầu hết các địa phương đã triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo đặc điểm của địa bàn. Ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cho người nghèo. 


Một số hạn chế đó là:


- Việc giao vốn, cấp phát giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ sản xuất thường chậm so với thời điểm mùa vụ, một số chưa phù hợp với địa bàn dẫn đến hiệu quả đạt thấp; thủ tục và thời hạn thanh quyết toán theo từng năm nên khó thực hiện hỗ trợ các loại hình sản xuất có thời gian dài hơn 1 năm (cây ăn quả, cây công nghiệp…).


- Việc phổ biến, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật còn gặp khó khăn do trình độ nhận thức, ngôn ngữ của một bộ phận người nghèo và năng lực còn hạn chế của một bộ phận cán bộ khuyến nông, khuyến lâm. Việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi còn nhỏ lẻ, một số chương trình chỉ hỗ trợ một lần không đủ thời gian làm quen, thích nghi nên chưa mang lại hiệu quả. Hoạt động chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận thị trường. 

- Việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, mô hình khuyến nông để giảm nghèo đạt được kết quả ở quy mô thí điểm nhưng khó khăn khi nhân rộng. Bên cạnh đó, các mô hình giảm nghèo còn manh mún, thiếu tính liên kết chặt chẽ giữa các hộ tham gia, thường chỉ tồn tại mối liên hệ giữa cán bộ khuyến nông và từng hộ gia đình hoặc trong phạm vi địa bàn nhỏ lẻ. 


2.7. Về chính sách trợ giúp pháp lý và hỗ trợ thông tin


- Về trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2006-2010, đã phát hành 31,2 triệu tờ gấp pháp luật, 61.994 băng cát xét, đĩa CD cập nhật các quy định pháp luật mới. Cấp báo, tạp chí miễn phí cho 846 xã nghèo thông qua Ủy ban nhân dân và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Giai đoạn 2011-2012, ngân sách bố trí trên 52 tỷ đồng để tổ chức 103 lớp tập huấn, tổ chức 59.778 buổi sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với 521.384 lượt người tham dự; giải quyết 22.612 vụ việc; tư vấn pháp lý tại chỗ cho 89.612 vụ việc; phổ biến pháp luật cho 150.507 lượt người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức hơn 10 nghìn đợt sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với hơn 300 nghìn người tham dự. 


- Về hỗ trợ thông tin, giai đoạn 2006-2010, đã đặt khoảng 30 nghìn bảng thông tin, cấp 900 xe văn hóa thông tin lưu động (kinh phí 261 tỷ đồng) cho cấp tỉnh và cấp huyện; cấp một lần trang thiết bị cho 55 lượt trung tâm văn hóa cấp tỉnh, 484 lượt cho cấp huyện và 1.100 lượt cho cấp xã. Giai đoạn 2011-2012 tiếp tục hỗ trợ xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, 343 nhà văn hóa xã và 812 nhà văn hóa thôn bản, cung cấp ấn phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn, an toàn khu…


Một số hạn chế:


- Đầu tư ngân sách cho lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hỗ trợ thông tin còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế để triển khai thường xuyên ở cơ sở, cộng đồng.


- Trợ giúp pháp lý mới được quan tâm ở mức độ trợ giúp chung, mang tính chất tuyên truyền, phổ biến; kết quả trợ giúp cụ thể cho từng hộ nghèo khi có nhu cầu còn thấp; ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn để tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý.

- Nội dung của một số tài liệu trợ giúp pháp lý chưa thiết thực, một bộ phận người nghèo chưa nắm được thông tin và chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này để yêu cầu hỗ trợ khi có nhu cầu.


 3. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù 

3.1. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã đi qua 4 chu kỳ, trong đó giai đoạn 2005 - 2012 thực hiện 2 chu kỳ (CTMTQG 2006-2010 theo QĐ 20/2007/QĐ-TTg và CTMTQG 2012 - 2015 theo QĐ 1489/2012/QĐ-TTg). Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo tập trung giải quyết các khó khăn, thách thức lớn, cấp bách trong giảm nghèo để đạt được mục tiêu trong từng giai đoạn. Ngân sách nhà nước bố trí cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 đạt 3.304 tỷ đồng (trong đó năm 2005 là 647 tỷ đồng, 2006-2010 là 1.875 tỷ đồng, năm 2011 là 383 tỷ đồng và năm 2012 là 399 tỷ đồng).


Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu: giảm tỷ lệ hộ nghèo (9,45%/kế hoạch dưới 10%); tăng thu nhập của nhóm hộ nghèo; số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (57,51%/kế hoạch 50%); số hộ nghèo vay vốn tín dụng (6,8 triệu hộ/kế hoạch 6,2 triệu lượt hộ); miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường cho học sinh nghèo (19 triệu lượt/kế hoạch 19 triệu); miễn giảm học phí học nghề cho người nghèo (150 nghìn/kế hoạch 150 nghìn); cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo (76 triệu lượt/72 triệu); số người nghèo có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí (98%/kế hoạch 98%)... và không đạt chỉ tiêu về số hộ nghèo được chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn (3,7 triệu hộ/4,2 triệu).

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã góp phần tác động đến việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước là 2,3%/năm/mục tiêu 2%; xây dựng trên 1 nghìn công trình cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; đầu tư trên 5 nghìn công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi; trên 12.000 hộ nghèo tham gia các mô hình giảm nghèo; thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng khoảng 15%, ước tính có khoảng 20-30% số hộ thoát nghèo. 

Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được xây dựng trên nguyên tắc, đối tượng trọng tâm là người nghèo, hộ nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo; ưu tiên đối tượng hộ nghèo mà chủ hộ là phụ nữ, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội (người già, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt). Với mục tiêu, nguyên tắc và các dự án cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã khắc phục được khía cạnh dàn trải của các chính sách chung. 


3.2. Kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (QĐ 07/2006/QĐ-TTg, gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) 
 
Sau 7 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn I (QĐ 135/1998/QĐ-TTg), mặc dù đã đạt được kết quả song đời sống ở những vùng này vẫn còn rất khó khăn
, Chương trình 135 giai đoạn II đã được phê duyệt với 4 nhiệm vụ chính
 nhằm thực hiện mục tiêu tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững; giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước
. Đến 2010, việc bố trí vốn đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II đã đạt kế hoạch, giải ngân được 97%, có 5 mục tiêu hoàn thành, đó là giảm tỉ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (từ 47% năm 2006 xuống 28,8% năm 2010); tăng thu nhập bình quân đầu người (đạt 4,2 triệu đồng/người/năm); 80,7% số xã có đường giao thông cho xe cơ giới từ trung tâm xã đến thôn, bản; 100% xã có trạm y tế; 100% người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp miễn phí và 4 mục tiêu chưa hoàn thành (70%/80% số xã có công trình thủy lợi nhỏ bảo đảm năng lực phục vụ sản xuất; 83,6%/100% số xã có trường, lớp học kiên cố, 90%/95% học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; 84,6%/100% xã có điện đến trung tâm xã và 67,8%/80% số hộ có đủ nước sinh hoạt). 
Về nguồn lực, ngân sách trung ương đã bố trí hơn 14 nghìn tỷ đồng, định mức đầu tư tăng dần qua các năm (từ 860 triệu đồng/xã năm 2006-2007 lên 1.064 triệu đồng/xã năm 2008-2009 và 1.364 triệu đồng/xã năm 2010), ngân sách địa phương bố trí được trên 635 tỷ đồng (bằng 4,5% tổng vốn), đồng thời huy động được sự đóng góp rất đa dạng của người dân như ngày công lao động, hiến đất xây dựng công trình, vật liệu khai thác tại chỗ... (khoảng từ 10-15% tổng mức đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn) và đóng góp của một số tổ chức trong và ngoài nước
. Bộ máy quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình được củng cố, kiện toàn từ trung ương đến địa phương. Hệ thống cơ chế, chính sách, các văn bản hướng dẫn từng bước được hoàn thiện, đáp ứng công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
. 


3.3. Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, gọi tắt là Chương trình 30a
)

Đến năm 2006, cả nước còn 61 huyện nghèo với 797 xã và thị trấn thuộc 20 tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo trên 50%, Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP nhằm mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện này (đến nay là 62 huyện)
. Kết quả đạt được đó là: tỉ lệ hộ nghèo tại 62 huyện nghèo giảm từ 58,33% (năm 2010), còn 50,97% (năm 2011) và 43,89% (năm 2012), bình quân giảm trên 6,48%/năm; đối với 7 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương theo cơ chế, chính sách của Chương trình 30a (QĐ 615/QĐ-TTg), tỉ lệ hộ nghèo đã giảm từ 43,56% (năm 2011) còn 30,13% (năm 2012). Thu nhập bình quân đầu người của các huyện tăng 2,1 lần
, hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 95.486/81241 hộ (vượt 16% so với kế hoạch, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 25.035/23.693 hộ). Trong 3 năm (2009 - 2011), 62 huyện nghèo đã được đầu tư 2.674 công trình
.


Về nguồn lực
, ngân sách trung ương đã bố trí để thực hiện Chương trình 30a trong 3 năm (2009 - 2011) là 22.968 tỷ đồng
, trong đó vốn ngân sách nhà nước đạt 12.135 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 9.706 tỷ đồng; vốn ODA 590 tỷ đồng. Bình quân, mỗi huyện nghèo được bố trí 123,5 tỷ đồng/năm, đến năm 2011, các huyện 30a đã giải ngân được 22.884,77 tỷ đồng, đạt 99,63%. Bên cạnh đó, các tỉnh bố trí ngân sách địa phương được khoảng 1.300 tỷ đồng, 26 doanh nghiệp nhà nước cam kết hỗ trợ 54/62 huyện nghèo số tiền 2.205,626 tỷ đồng, đến năm 2012 đã thực hiện được 1.926,684 tỷ đồng (đạt 87,35%)
. Tuy nhiên, giai đoạn 2009 - 2011 vốn ngân sách và vốn huy động Chương trình 30a chỉ đáp ứng được khoảng 34,8% nhu cầu của các đề án
.

Chương trình 135 và 30a là bước điều chỉnh chính sách đúng hướng, phù hợp với đặc điểm nghèo đã thay đổi của giai đoạn này, xác định địa bàn trọng tâm để giải quyết, qua đó tăng cường được hạ tầng cơ sở (giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ, điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, phát thanh truyền hình...), thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng dần trình độ và hiệu quả canh tác, sản xuất, kinh doanh của đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó khăn nhất, góp phần cải thiện đời sống của khu vực miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

3.4. Kết quả thực hiện một số chương trình hỗ trợ giảm nghèo đặc thù khác

+ Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (QĐ 102/2009/QĐ-TTg)

Từ năm 2010-2012 các địa phương đã thực hiện 1.599,764 tỷ đồng, đạt 90,7% kế hoạch
, trong đó hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là 987,283 tỷ đồng (chiếm 61,7%) và hỗ trợ bằng hiện vật là 612,481 tỷ đồng (chiếm 38,3%).


+ Về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư (QĐ 33/2007/QĐ-TTg
, QĐ 1342/QĐ-TTg
) 


Từ năm 2008-2012 ngân sách trung ương bố trí 1.256 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch vốn, đã hoàn thành 6/44 dự án định canh, định cư xen ghép và 14/253 dự án định canh, định cư tập trung; tiếp tục thực hiện 38 dự án định canh, định cư xen ghép, 162 dự án định canh, định cư tập trung, ổn định đời sống và nơi ở, sản xuất cho 9.827 hộ với 46.187 nhân khẩu (đạt 33,1% kế hoạch). Hiện nay, còn 77 dự án định canh, định cư tập trung chưa thực hiện được do thiếu kinh phí nên chính sách này được tiếp tục thực hiện đến năm 2015 (QĐ 33/2013/QĐ-TTg).


+ Về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (QĐ 134/2004/QĐ-TTg, QĐ 1592/QĐ-TTg )

Giai đoạn 2004 - 2008, đã hỗ trợ xây dựng 373.400 nhà (vượt 11% kế hoạch) với tổng kinh phí là 1.920 tỷ đồng. Chất lượng nhà ở mới đảm bảo trên mức nhà tạm với tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, vách cứng, mái cứng), mức hỗ trợ bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ 1.552 ha đất ở cho 71.713 hộ (đạt 82% kế hoạch), 43 tỉnh đã triển khai hỗ trợ đất sản xuất với 27.763 ha cho 85.563 hộ. Khu vực Đông Nam Bộ có tỉ lệ hoàn thành cao nhất so với kế hoạch (đạt 98% về số hộ, 88% về diện tích), khu vực Bắc Trung bộ (đạt 61% về số hộ, 54% về diện tích), thấp nhất là khu vực Đông Bắc (34% về số hộ, 38% về diện tích), hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 198.702 hộ (đạt 71% kế hoạch), khu vực Đông Nam Bộ có tỉ lệ hoàn thành cao nhất (101%), khu vực Tây Nguyên có tỉ lệ hoàn thành thấp nhất (40%). Đối với công trình nước sinh hoạt tập trung đã xây dựng được 4.663 công trình (đạt 77% kế hoạch). 


Giai đoạn 2009 đến nay, các chính sách này đã được gia hạn (QĐ 1592/QĐ-TTg) với tổng kinh phí 7.906 tỷ đồng, tuy nhiên, năm 2009-2010 chưa bố trí được vốn đầu tư do khó khăn trong rà soát, phê duyệt đối tượng và cân đối nguồn lực. Năm 2011 - 2012, ngân sách trung ương bố trí 1.050 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch để hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 15.764 hộ (tại 10 tỉnh), xây dựng được 910 công trình nước tập trung (tại 33 tỉnh), bố trí được 2.738 ha đất sản xuất (tại 4 tỉnh).


+ Về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010
 (QĐ 74/2008/QĐ-TTg)

Đến cuối năm 2011, ngân sách trung ương đã phân bổ 1.087,91 tỷ đồng (54,96% kế hoạch), đã thực hiện hỗ trợ đất ở cho 5.584 hộ, hỗ trợ đất sản xuất được 4.553/33.587 hộ, đào tạo nghề được 22.542/41.518 lao động, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 38.513/74.605 lao động. Do nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn rất lớn nên chính sách này đã được tiếp tục thực hiện đến năm 2015 (QĐ 29/QĐ-TTg).


+ Về chính sách cho vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất (QĐ 32/2007/QĐ-TTg
)

Từ năm 2007-2011, ngân sách trung ương phân bổ 532 tỉ đồng cho Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện chính sách này (đạt 38,6%), đã hỗ trợ cho 118.530 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, 80.218 hộ vay vốn để mở rộng chăn nuôi, 4.343 hộ vay để mở rộng sang ngành nghề dịch vụ khác. Năm 2012, ngân sách trung ương đã bố trí 110 tỷ đồng nhưng chính sách hết hiệu lực nên việc giải ngân dừng lại. Do còn khoảng trên 156 nghìn hộ có nhu cầu vay vốn (chiếm tỉ lệ 61,4%), chính sách này được tiếp tục thực hiện đến năm 2015 (QĐ 54/2012/QĐ-TTg).


Cùng với các một số chính sách khác dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như trợ giá, trợ cước; xây dựng trung tâm cụm xã; hỗ trợ 5 dân tộc thiểu số rất ít người... Các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nghèo, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực này, góp phần làm thay đổi nhanh hơn bộ mặt của nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tăng cường cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, tiếp cận giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe... góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, cải thiện đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số và vùng nghèo, vùng khó khăn.

Một số hạn chế đó là:


- Một số chương trình bố trí ngân sách thấp so với mục tiêu, phải kéo dài thời gian thực hiện đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện
. Kết quả huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp đạt thấp, các địa phương thuộc Chương trình 135, 30a đều khó khăn, không có vốn ngân sách để đối ứng và người dân chỉ có thể đóng góp chủ yếu bằng ngày công lao động hoặc hiến đất.


- Việc áp dụng một định mức chung các chế độ hỗ trợ đối với hộ nghèo, không phân theo vùng, miền nên chưa thật phù hợp với địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. Tiêu chí xác định huyện nghèo được thụ hưởng theo Nghị quyết 30a chỉ dựa vào tỉ lệ hộ nghèo trên 50% nên chưa phản ánh đầy đủ tính chất của huyện nghèo.

- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập chưa gắn với quy hoạch của các địa phương, các vùng. Phần lớn các xã thuộc huyện 30a chưa có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những tỉnh miền núi phía Bắc, tình trạng dân cư còn ở phân tán nên việc hỗ trợ đầu tư của các chương trình, dự án gặp khó khăn
.


- Các nhiệm vụ của Chương trình chưa được triển khai đồng bộ, thôn, bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực II thực hiện hỗ trợ đầu tư chậm so với thời gian quy định 1 năm
. 
 


- Kinh phí đầu tư, hỗ trợ cho sản xuất chiếm tỉ trọng thấp nên mục tiêu tăng thu nhập, tạo việc làm cho hộ nghèo khó đạt được, chính sách hỗ trợ giao khoán, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ gạo cho hộ gia đình nghèo nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng... triển khai chậm, các địa phương chưa rà soát, xác định chính xác diện tích rừng và đối tượng thụ hưởng, chủ yếu giao rừng cho nhóm hộ, cộng đồng. 


- Số hộ nghèo ở các huyện nghèo tuy giảm nhanh nhưng một số huyện tỉ lệ hộ nghèo còn rất cao, hết năm 2011 còn 36/62 huyện có tỉ lệ hộ nghèo trên 50%
, tỉ lệ cận nghèo ở các huyện 30a còn khoảng 10-15%, nguy cơ tái nghèo lớn.


- Mặc dù có văn bản hướng dẫn nhưng việc lồng ghép các nguồn kinh phí để thực hiện các Chương trình 30a còn thụ động, hiệu quả chưa cao 
. Văn bản quản lý, hướng dẫn về cơ chế ban hành chậm, một số nội dung khó thực hiện (TTLT 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT
; một số nội dung của văn bản hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất chưa phù hợp phải sửa đổi nhiều lần; cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án phát triển sản xuất chưa hợp lý), công tác chỉ đạo, điều hành khó khăn do chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời và thống nhất theo quy định.


4. Việc huy động, bố trí nguồn lực 

4.1. Nguồn từ ngân sách nhà nước (Phụ lục số 07)

- Ngân sách nhà nước được phân chia theo các nhóm khác nhau nhằm thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho giảm nghèo và các chính sách gián tiếp, đầu tư cơ sở hạ tầng theo từng vùng, miền, khu vực đặc thù. Trong đó, vốn dành cho hạ tầng cơ sở chiếm tỷ trọng lớn nhất, ước khoảng 80%. 


Theo báo cáo của Chính phủ, tổng nguồn lực huy động cho mục tiêu giảm nghèo là 864.050 tỷ đồng (bao gồm cả vốn tín dụng người nghèo do Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện), trong đó nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho các chính sách trực tiếp là 167.793 tỷ đồng, chiếm 19,42% tổng nguồn vốn. Cụ thể, vốn dành cho các chương trình giảm nghèo (CTMTQG, Chương trình 135 và 30a) là 35.712 tỷ đồng; vốn dành cho thực hiện các chính sách giảm nghèo cụ thể (giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ tiền điện, bù lãi suất và trợ giúp pháp lý) là 132.081 tỷ đồng, trong đó, nhóm chính sách y tế, cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng và giáo dục - đào tạo - dạy nghề chiếm tỉ lệ cao nhất (49.394 tỷ, 31.654 tỷ và 19.353 tỷ đồng).


Ngân sách địa phương tham gia chương trình mục tiêu quốc gia khoảng 2.701 tỷ đồng (chiếm 0,31% tổng nguồn vốn).


Ngân sách dành cho các chương trình, chính sách gián tiếp cho công tác giảm nghèo, bao gồm: 

- Vốn hỗ trợ gián tiếp các chương trình, dự án (phát triển kinh tế - xã hội theo vùng, khu vực biên giới, hỗ trợ làng nghề, bảo trợ xã hội…): 180.539 tỷ đồng.


- Vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cho vùng nghèo: 263.000 tỷ đồng.


- Nguồn vốn ODA đầu tư phát triển liên quan đến người nghèo, vùng nghèo: khoảng 33.600 tỷ đồng.

4.2. Nguồn từ đóng góp của xã hội
- Hỗ trợ của doanh nghiệp: 10.699 tỷ đồng, chiếm 1,24% tổng nguồn vốn.

- Quỹ vì người nghèo 4 cấp huy động được hơn 6.683 tỷ đồng, chiếm 0,77% tổng nguồn vốn.


Giai đoạn 2005-2012, Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc phân bổ nguồn lực từ ngân sách nhà nước, huy động nguồn lực cho giảm nghèo theo phương thức đa dạng hóa các nguồn lực, phát huy nội lực là chủ yếu, tuy nhiên, những khó khăn về ngân sách đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc cân đối, bố trí nguồn lực đối với các chương trình giảm nghèo. 


Một số hạn chế đó là:


- Việc ban hành nhiều chính sách, chương trình chưa gắn với nguồn lực, trong khi điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn nên bố trí thấp so với nhu cầu và dự toán của các chương trình, dự án; nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương rất thấp; việc bố trí vốn ở một số chương trình, dự án vẫn còn chậm. 


- Việc theo dõi kết quả đầu ra chưa gắn kết với nguồn lực được bố trí thông qua các tiêu chí cụ thể nên việc đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực thiếu chính xác.


- Việc lồng ghép nguồn lực trong giảm nghèo còn hạn chế; tổng hợp nguồn lực dành cho giảm nghèo, trong đó có nguồn huy động từ xã hội chưa đầy đủ, chưa thống nhất qua từng giai đoạn do nhiều chính sách được ban hành và còn trùng lắp, trách nhiệm thống kê, phối hợp của các Bộ, ngành chưa rõ ràng
; việc bố trí vốn theo kế hoạch hàng năm làm mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính, hạn chế tính chủ động của các địa phương, bộ ngành đối với các chương trình.


5. Về công tác quản lý, điều hành, thanh tra, kiểm tra và kiểm toán


- Từ 2005 đến nay, chuẩn nghèo quốc gia đã thay đổi 2 lần theo xu hướng tăng dần
 (2005: 100 nghìn và 150 nghìn/tháng; 2006-2010: 200 nghìn và 260 nghìn/tháng; và từ 2011: 400 nghìn đồng và 500 nghìn đồng/tháng). Tuy nhiên, chuẩn nghèo mới cũng ảnh hưởng đến việc bố trí, cân đối ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện chính sách, đồng thời, việc sử dụng mức thu nhập để xác định hộ nghèo trong những năm qua chưa phải là chuẩn nghèo thực tế mà chủ yếu để bảo đảm tính khả thi của các chính sách do Nhà nước ban hành (Phụ lục số 03). Đã có 7 tỉnh, thành phố ban hành chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo quốc gia (Hà Nội, t/p Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu và Tây Ninh - Phụ lục số 08 ).

- Quy trình, cách thức xác định hộ nghèo đã được thực hiện tương đối chặt chẽ, sát đối tượng, một số địa phương đã thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá và phân loại hộ nghèo để có giải pháp tác động phù hợp. 


- Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo được tổ chức ở các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở qua đó xác định đối tượng thụ hưởng, tổ chức thực thi chính sách, phát hiện những hạn chế, bất hợp lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Một số địa phương đã phát hiện một số vi phạm trong công tác quản lý đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý. 


- Kiểm toán Nhà nước đã được thực hiện việc kiểm toán 37 chương trình, dự án liên quan đến giảm nghèo (02 chương trình giảm nghèo toàn diện
, 5 chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến người nghèo
 và 30 chương trình, dự án liên quan đến phát triển nông thôn). Qua kiểm toán, hầu hết các vấn đề phát hiện, kiến nghị cần khắc phục đối với các cơ quan trung ương tập trung ở khâu quản lý, xây dựng tiêu chí, định mức, chế độ, quy trình thủ tục thực hiện chính sách, cân đối nguồn lực và chế độ phối hợp lồng ghép… Đối với các địa phương, các vấn đề hạn chế tập trung ở các khâu như chậm triển khai thực hiện, chưa tuân thủ đúng quy trình thủ tục, không bảo đảm bố trí, cân đối nguồn vốn của địa phương để thực hiện chương trình. Những kiến nghị qua kiểm toán đó là cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả thực sự giữa nguồn lực đầu tư với kết quả đạt được trong nhiều chương trình, dự án giảm nghèo.

- Về công tác quản lý nhà nước, các Bộ, ngành đã nỗ lực thực hiện trách nhiệm theo sự phân công phù hợp với lĩnh vực phụ trách của mình. Cuối giai đoạn 2005-2012 đã đánh dấu bước chuyển biến đối với công tác quản lý nhà nước cùng với đổi mới cơ chế điều hành để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo. Từ việc phân công trách nhiệm riêng rẽ cho các Bộ, ngành trong thực hiện các chính sách giảm nghèo, các chương trình chuyển sang phương thức tập trung điều phối, phân định rõ ràng hơn trách nhiệm giữa các cơ quan trung ương, phân cấp nhiều hơn cho các địa phương, xác định rõ các mục tiêu ưu tiên trong định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020
. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý thông tin, theo dõi giảm nghèo, xây dựng phần mềm quản lý chung, đã được trên 50 tỉnh, thành phố sử dụng.


Một số hạn chế đó là:


- Việc phân công, phân cấp thẩm quyền về quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực phụ trách và địa bàn để thực hiện các chương trình, dự án khác nhau có mục tiêu, tiêu chí riêng nhưng thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành đã dẫn đến sự phân tán, thiếu thống nhất trong quản lý, điều phối, giám sát, đánh giá, xây dựng định mức, phân bổ, lồng ghép chính sách và nguồn lực
. 


- Theo phân công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về chính sách giảm nghèo, trực tiếp chịu trách nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công là cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia nhưng nhìn chung vai trò đầu mối trong điều hành chính sách giảm nghèo và lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa thật sự rõ nét.

- Chuẩn nghèo chỉ dựa trên yếu tố thu nhập đơn chiều chưa phù hợp với mức sống thực tế, chưa có tính cập nhật, không có khả năng phân loại các nhóm nghèo. Việc chỉ sử dụng các yếu tố thu nhập, chi tiêu để đánh giá nghèo ngày càng tỏ ra không phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện tại, cũng như đối với mục tiêu giảm nghèo bền vững. 


- Tiêu chí đánh giá, rà soát hộ nghèo hàng năm chưa thật phù hợp, trùng lắp, khó thực hiện, năng lực cán bộ thôn, bản còn yếu nên một số địa phương còn đối phó trong việc xác định, rà soát kết quả và thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo. Một số địa phương chưa đảm bảo việc thực hiện các quy trình họp dân, điều tra thu nhập để xác định hộ nghèo và thoát nghèo, còn chạy theo thành tích, áp đặt phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo. Đồng thời, sự tham gia của người dân cũng như người nghèo còn hạn chế đã làm giảm hiệu quả đầu tư đối với các chính sách giảm nghèo.

- Ở một số địa phương công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo chưa thường xuyên, sâu sát nên vẫn còn sai sót trong thống kê, xác nhận, cấp phát chế độ hỗ trợ người nghèo...


6. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân

Cùng với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư đã tăng cường trách nhiệm, có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền các cấp để huy động nguồn lực và vận động, tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chính sách, xây dựng các mô hình cụ thể góp phần cho công tác giảm nghèo. Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, thực hiện chương trình an sinh xã hội, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, Trung ương Hội chữ thập đỏ có phong trào “Nhà chữ thập đỏ”, đóng vai trò tích cực trong các hoạt động cứu trợ khi có bão, lũ, thiên tai, dịch bệnh… Giai đoạn 2005-2012, tổng kinh phí huy động “Quỹ vì người nghèo” đạt hơn 6.683 tỷ đồng
, thực hiện chương trình an sinh xã hội gần 18 nghìn tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa được hơn 638 nghìn căn nhà đại đoàn kết.


Ở nhiều địa phương, các đoàn thể như nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên và người cao tuổi đã phân công, theo dõi, giúp đỡ đoàn viên, hội viên thay đổi cách thức làm ăn, hỗ trợ sản xuất, vốn vay để phấn đấu thoát nghèo. Nhiều cộng đồng dân cư, nhất là các vùng lõi nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân và cộng đồng dân cư, dòng họ đã tham gia xây dựng mô hình giúp nhau thoát nghèo, hỗ trợ tín dụng tiết kiệm, đóng góp tiền, nguyên vật liệu xây dựng, nhường đất ở, thậm chí hiến đất, tặng đất làm đường, trường học, trạm y tế, góp công xây sửa nhà ở… cho người nghèo.

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp đã tham gia đóng góp lớn trong chương trình hỗ trợ cho người nghèo, vùng nghèo, trong đó các doanh nghiệp nhà nước đã hỗ trợ cải tạo, xây mới gần 53 nghìn căn nhà người dân thuộc 62 huyện nghèo, đóng góp trên 8.500 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại các vùng khó khăn.


Việc vận động xã hội, cộng đồng tham gia giảm nghèo thông qua nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng, cá nhân dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau, ở nhiều lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở, đất ở, cung cấp nước sạch... Nhiều mô hình, sáng kiến, nhiều cách làm ở các địa phương huy động khá lớn đóng góp của xã hội như việc trợ giúp khám chữa bệnh miễn phí, khám chữa bệnh từ thiện, mua tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, mổ tim, mổ mắt, mổ dị tật, cung cấp xe lăn, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và giáo dục cho các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo... Nhiều nơi, dù còn khó khăn song người dân đã hiến đất để làm đường, xây trường học; nhượng đất ở, đất sản xuất cho người nghèo; cộng đồng, họ hàng đã đóng góp, hỗ trợ kinh phí, vốn vay và công sức để hỗ trợ người nghèo làm nhà, xây dựng công trình nước sinh hoạt, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh… để cải thiện cuộc sống và thoát nghèo.

Đa số người nghèo đã nâng cao ý thức, có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, của xã hội đã tích cực học nghề, tìm kiếm việc làm, sản xuất kinh doanh, tiết kiệm để phấn đấu thoát nghèo, có cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe... góp phần giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Số địa phương có người nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo đang tăng dần, người nghèo đã tích cực cùng với cộng đồng dân cư tham gia các chương trình huy động xã hội, đóng góp ngày công xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở địa phương, đóng góp tiền xây nhà theo các chương trình hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung


Kết quả giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 đã khẳng định thành tựu giảm nghèo đạt được liên tục trong nhiều năm là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn này, đó là kết quả tác động toàn diện của quá trình tăng trưởng kinh tế, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách trực tiếp đối với mục tiêu giảm nghèo.


Thực tiễn thành công của chính sách giảm nghèo đã khẳng định đường lối, quan điểm xuyên suốt của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị, là chính sách ưu tiên hàng đầu và là nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp cùng với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức trong nước, tổ chức quốc tế, cá nhân, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và sự nỗ lực của chính bản thân người nghèo. Kết quả giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao hình ảnh của Việt Nam đối với thế giới.


Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống các chính sách giảm nghèo được ưu tiên xây dựng, bổ sung và dần hoàn thiện, bao phủ nhiều lĩnh vực, tác động nhiều chiều đối với cuộc sống người nghèo từ sản xuất kinh doanh đến giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lý, nhà ở, nước sạch… được phân hóa theo vùng miền, đối tượng, được ưu tiên trong phân bổ nguồn lực, theo hướng giảm dần sự ỷ lại, bao cấp từ ngân sách nhà nước, tăng dần các chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cơ hội tham gia cho cộng đồng dân cư ở các địa bàn, được sự đồng thuận của xã hội, khơi dậy tốt hơn sự nỗ lực của các hộ gia đình nghèo.


Bộ máy thực hiện chính sách giảm nghèo được lồng ghép trong các cơ quan quản lý nhà nước, gắn với lĩnh vực được phân công đã tăng cường trách nhiệm của nhiều cơ quan tham gia tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo từ trung ương đến địa phương. Công tác vận động xã hội, cộng đồng tham gia giảm nghèo được đẩy mạnh đã góp phần tăng thêm nguồn lực, nâng cao trách nhiệm, tình cảm của xã hội đối với người nghèo, các địa bàn nghèo. 


Với vai trò chủ đạo của Nhà nước, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các tổ chức trong và ngoài nước, các cộng đồng dân cư, hàng triệu người nghèo đã chủ động tham gia vào mục tiêu giảm nghèo, vượt qua khó khăn để thoát nghèo, cải thiện cuộc sống và hòa nhập với xã hội, đóng góp quan trọng vào thành quả giảm nghèo của Việt Nam.


Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn những khó khăn, thách thức đó là: 

- Mức sống của hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa có sự khác biệt đáng kể nên nguy cơ tái nghèo cao. Một số địa phương có tỷ lệ nghèo giảm nhưng cận nghèo tăng chưa có giải pháp khắc phục
.

- Chênh lệch giàu - nghèo có xu hướng gia tăng, theo số liệu công bố mới nhất của Ngân hàng thế giới và Tổng cục thống kê cho thấy hệ số chênh lệch này đã tăng đều từ 8,1 (năm 2002) lên 9,4 (năm 2012)
. 

- Tỉ lệ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% số người nghèo cả nước. Năm 2012, các xã 135 tỉ lệ nghèo vẫn ở mức trên 40% (cá biệt có nơi trên 50%, thậm chí trên 60%-70%) và có khoảng 900 nghìn hộ cận nghèo (trong khi cả nước có hơn 1,4 triệu hộ cận nghèo); thu nhập bình quân đầu người ở các xã này chỉ bằng 30% so với thu nhập chung khu vực nông thôn; cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vẫn còn nhiều hạn chế
. 

- Đối với khu vực đô thị, một bộ phận người nghèo, người có thu nhập thấp có xu hướng phát sinh do quá trình đô thị hóa, di cư nông thôn - đô thị, phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống do phải bảo đảm chi phí đắt đỏ cho các dịch vụ y tế, nhà ở, giáo dục, đi lại và sinh hoạt tối thiểu. Ngoài ra, vấn đề nghèo còn chịu ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, rủi ro trong cuộc sống và tệ nạn xã hội đang gia tăng.

- Mặc dù chưa có số liệu thống kê, đánh giá toàn diện về tác động của di dân, tái định cư, định canh do xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các công trình hạ tầng đối với vấn đề nghèo, song thực tế cho thấy có một số nguy cơ đang tiềm ẩn đối với nghèo đói từ những vấn đề này. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như nguồn lực đối với chính sách giảm nghèo còn hạn chế.

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân để đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo đó chính là: 

- Đường lối, quan điểm xuyên suốt nhiều năm của Đảng đã được Nhà nước thể chế hóa thành hệ thống chính sách, pháp luật, bố trí nguồn lực, tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện cùng với sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đóng góp của xã hội đã tạo điều kiện vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo và động lực cho người nghèo.

- Những thành tựu của quá trình đổi mới, phát triển kinh tế đã góp phần quan trọng, tạo điều kiện tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tổ chức thực hiện liên tục các chính sách giảm nghèo trong nhiều năm. 

- Sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của chính người nghèo là một trong những nhân tố quan trọng, đóng vai trò quyết định trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. 

Bên cạnh đó, những hạn chế trong chính sách giảm nghèo có nguyên nhân đó là:


- Nguồn lực hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là trong những năm chịu tác động của suy thoái kinh tế, lạm phát. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội, địa lý của các địa bàn nghèo nhất còn khó khăn (xuất phát điểm thấp, kinh tế chậm phát triển; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; địa hình chia cắt; đất đai khô cằn, diện tích đất sản xuất giảm, chất lượng suy thoái; thiếu nguồn nước; cơ sở hạ tầng hạn chế; việc tổ chức sản xuất chưa đạt hiệu quả tốt; ít có cơ hội tiếp cận việc làm phi nông nghiệp; đời sống còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp...), sự tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu trong một số địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số là những rào cản đối với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, hiệu quả  và năng suất lao động chưa cao, thị trường tiêu thụ khó khăn cũng ảnh hưởng đến kết quả giảm nghèo.

- Một số chính sách chưa gắn với điều kiện tham gia của người nghèo nên vẫn tồn tại một số địa phương, một bộ phận cán bộ và người nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào chính sách của Nhà nước.

- Công tác quản lý nhà nước, phối hợp trách nhiệm giữa các Bộ, ngành trong thực hiện chính sách giảm nghèo còn phân tán, thiếu liên kết, chưa lồng ghép được chính sách.


3. Bài học kinh nghiệm 

Thực tiễn việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo đã mang lại những bài học kinh nghiệm quan trọng cho việc tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đó là: 

- Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ đạo của Nhà nước là nhân tố quyết định đối với mục tiêu giảm nghèo bền vững.
- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người nghèo, cùng với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nhằm tạo thêm động lực hỗ trợ cho người nghèo nâng cao trách nhiệm, nỗ lực để cải thiện cuộc sống của mình.

- Đổi mới công tác quản lý nhà nước trong việc điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Bộ, ngành trung ương để đảm bảo lồng ghép chính sách và nguồn lực, đồng thời phân cấp trách nhiệm nhiều hơn cho các địa phương, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ trực tiếp trong quá trình tổ chức thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ người nghèo tìm kiếm giải pháp thoát nghèo phù hợp với điều kiện của mình.
- Phát huy nỗ lực vươn lên, khuyến khích sự chủ động tham gia của người nghèo, cộng đồng dân cư cùng với việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo là điều kiện để nâng cao khả năng thoát nghèo. 

Phần thứ ba

 KIẾN NGHỊ


Đến năm 2020, mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bình quân trong cả nước ít nhất 1,5%/năm, đối với các huyện nghèo giảm 4%/năm là phù hợp và có tính khả thi đối với điều kiện kinh tế - xã hội và mức thu nhập của người dân, đồng thời, quá trình cải cách nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động sẽ tác động tích cực để cải thiện cuộc sống cho người nghèo và những địa bàn khó khăn. Hệ thống chính sách giảm nghèo sẽ điều chỉnh theo hướng tăng cơ hội để tiếp cận chính sách, tạo sự đồng thuận và chủ động tham gia của người nghèo vào quá trình thoát nghèo của mình với vai trò chủ đạo của Nhà nước và hỗ trợ của xã hội, hướng mạnh hơn vào việc đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo, tránh những rủi ro có thể tái nghèo.


Trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị một số vấn đề sau đây:


1. Đối với Quốc hội
- Ban hành Nghị quyết về “Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020”, tập trung vào việc định hướng điều chỉnh chính sách giảm nghèo sau 2015 thông qua việc thay đổi chuẩn nghèo đa chiều; ưu tiên các chính sách đối với những địa bàn khó khăn nhất, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo nhằm thu hẹp chênh lệch về mức sống và an sinh xã hội; bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm, đổi mới cơ chế điều hành, hoàn thiện khung tiêu chí đánh giá hiệu quả giảm nghèo và khuyến khích xã hội hóa trong công tác giảm nghèo; bảo đảm tỷ lệ giảm hộ cận nghèo cao hơn giai đoạn 2005 - 2012; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

- Tiếp tục đưa chỉ tiêu giảm nghèo là chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của Quốc hội.


- Phân bổ ngân sách cho các chính sách giảm nghèo trực tiếp và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo hướng gắn với mục tiêu cụ thể và kết quả đầu ra; rà soát, sắp xếp các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng lồng ghép các chính sách và nguồn lực để tăng tính hiệu quả của chính sách giảm nghèo.


- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo, trong đó quan tâm giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số; địa bàn 30a; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở đối với người nghèo.


- Quan tâm đến các dự án luật có chính sách liên quan đến mục tiêu giảm nghèo và chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân.

2. Đối với Chính phủ

2.1. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, sắp xếp hợp lý các văn bản pháp luật có liên quan đến giảm nghèo theo hướng tập trung chính sách, giảm số lượng văn bản, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; phân công trách nhiệm rõ ràng; phân loại địa bàn và đối tượng hỗ trợ gắn với thời hạn và điều kiện; giảm dần các chính sách cho không và tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện; lồng ghép chính sách và nguồn lực có hiệu quả. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức vươn lên thoát nghèo. 

2.2. Đảm bảo cân đối nguồn lực trung hạn cho các chính sách; lựa chọn chính sách ưu tiên để sử dụng nguồn lực hợp lý, công bằng; cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức để người dân tham gia xây dựng và tiếp cận chính sách tốt hơn. Tập trung đầu tư cho địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với các vùng phát triển; đảm bảo việc gắn kết giữa phát triển sản xuất nông nghiệp, cải thiện năng suất với bảo vệ môi trường.


2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập và có giải pháp để huy động học sinh ra lớp đúng độ, tăng số lượng các trường dân tộc nội trú, trường bán trú tuổi ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thay đổi phương thức đào tạo cử tuyển theo hướng nâng cao chất lượng gắn với hiệu quả sử dụng; chú trọng phân luồng, tổ chức đào tạo nghề hợp lý, hiệu quả. 
2.4. Đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực để tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, đặc biệt người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; bổ sung chính sách để đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng này khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tuyến trong phạm vi địa bàn tỉnh được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

2.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo theo hướng ban hành chính sách phải gắn với bố trí nguồn lực và kết quả đạt được; đổi mới cơ chế điều hành trong tổ chức thực hiện và điều phối nguồn lực theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương, trao thêm quyền cho người nghèo và cộng đồng. Nâng cao chất lượng bộ máy trực tiếp thực hiện chính sách giảm nghèo trong cả nước theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, lồng ghép; quan tâm đào tạo cán bộ tại chỗ đối với các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn và các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức khuyến khích và vận động xã hội tham gia nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.

2.6. Nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo và chính sách giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều sau 2015 nhằm bảo đảm an sinh tối thiểu cho người nghèo về việc làm, bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, trợ giúp pháp lý và thông tin để đảm bảo cho mục tiêu giảm nghèo bền vững; rà soát, phân loại và chuyển số nghèo kinh niên sang nhóm bảo trợ xã hội. Xây dựng bộ tiêu chí bình xét, đánh giá chuẩn nghèo, tổ chức công tác thống kê, theo dõi thống nhất trong cả nước; hiện đại hóa công tác quản lý để thực hiện tốt hơn công tác giám sát, đánh giá hiệu quả giảm nghèo.

2.7. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số chính sách cụ thể sau:


- Chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, tăng thêm nguồn vốn để thực hiện định mức cho vay theo hộ gia đình, đồng thời điều chỉnh mức cho vay, lãi suất, thời gian linh hoạt, phù hợp với địa bàn và gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nghèo; bảo đảm hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay; quan tâm chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo; xây dựng lộ trình hợp lý để hộ thoát nghèo ra khỏi chương trình tín dụng. 


- Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ưu tiên giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở đối với hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn. Rà soát điều kiện đất ở, đất sản xuất, đất nông, lâm trường và phân bố dân cư hợp lý ở các địa phương, giữa các vùng để bảo đảm điều kiện sống, điều kiện sản xuất, kinh doanh của người nghèo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

- Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, hỗ trợ rủi ro, khuyến khích đầu tư, chính sách khuyến công để thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm tại các địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chính sách đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số, cần hướng đến mục tiêu hỗ trợ để cải tiến chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị sản phẩm, đồng thời, trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế phải hướng đến tăng khả năng tiếp cận các ngành nghề phi nông nghiệp để có cơ hội tìm kiếm việc làm. 


- Nghiên cứu duy trì một số chính sách giảm nghèo phù hợp đối với các tỉnh, thành phố có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia như chính sách tín dụng, dạy nghề và bảo hiểm y tế, đồng thời tiếp tục duy trì một số chính sách cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để bảo đảm thoát nghèo bền vững.

- Đổi mới phương thức để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ chính sách giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

3. Đối với địa phương


- Tiếp tục cụ thể hoá các mục tiêu, giải pháp giảm nghèo vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các nghị quyết chuyên đề của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.

- Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện các chính sách, pháp luật giảm nghèo ở địa phương; đổi mới cách thức và giải pháp tổ chức thực hiện giảm nghèo phù hợp với đặc điểm của địa bàn; chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy sự tham gia của người dân và cộng đồng trong giảm nghèo.

- Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo tại địa phương.

4. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội 


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động sự tham gia của xã hội và cộng đồng trong công tác giảm nghèo; chú trọng việc phối hợp, cân đối các nguồn lực huy động với các chính sách của Nhà nước để tăng hiệu quả của các chính sách giảm nghèo; các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng dân cư quan tâm giúp đỡ cho các hộ nghèo trên địa bàn, phối hợp với chính quyền cơ sở hỗ trợ giúp đỡ cho từng hộ gia đình nghèo.
*
*
*


Trên đây là báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012”, kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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� NQ 47/2013/QH13, ngày 20/6/2013 của QH và NQ 661/NQ-UBTVQH13 ngày 4/9/2013 của UBTVQH.


� Ngoài 15 tỉnh Đoàn giám sát của UBTVQH giám sát trực tiếp, tính đến ngày 25/3/2014 đã nhận được báo cáo của 47/48 Đoàn ĐBQH.


� Để phục vụ hoạt động giám sát, Ủy ban VCVĐXH và Đoàn giám sát đã tổ chức Hội thảo về tác động của di dân tái định cư do các dự án thủy điện, công trình lớn đối với giảm nghèo (tại Quảng Nam), Hội thảo về vấn đề nghèo khu vực đô thị (tại t/p Hồ Chí Minh) và một số hội thảo, tọa đàm chuyên gia liên quan đến nội dung này.


� Ủy ban VCVĐXH đã yêu cầu chuyên gia độc lập thực hiện hai nghiên cứu và báo cáo kết quả: Báo cáo rà soát một số nghiên cứu (giai đoạn 2005-2012) có liên quan đến giảm nghèo, Báo cáo nghiên cứu về sự tham gia của người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo.


� Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), các Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 1991-2010, 2011-2020, Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và XĐGN (2002), Chương trình MTQTQG về XĐGN các giai đoạn 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015.


� MDG 1: Giảm một nửa tỉ lệ người có thu nhập dưới 1 đô la một ngày. Tạo việc làm đầy đủ, hữu ích, và phù hợp cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ và thanh niên. Giảm một nửa tỉ lệ người thiếu ăn.


� Theo Báo cáo MDGs toàn cầu 2013, năm 2010 MDG1 toàn cầu đã đạt trước thời hạn 5 năm. Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ người dân sống dưới mức 1,25 đôla/ngày đã giảm từ  47% (1990) xuống 22% (2010), tức giảm được khoảng 700 triệu người nghèo cùng cực. Mặc dù vậy, vẫn còn 1,2 tỷ người đang sống trong nghèo đói cùng cực. Riêng khu vực châu Phi-Cận Sahara, gần một nửa dân số sống dưới mức 1,25 đôla/ngày và duy nhất là khu vực có tỉ lệ người nghèo cùng cực gia tăng (290 triệu người năm 1990 lên 414 triệu người năm 2010) chiếm 1/3 tổng số người nghèo cùng cực toàn cầu.


� Giai đoạn 2000-2008, tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm đạt 7,9%. Giai đoạn 2008-2012, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên đã giảm xuống ở mức 5,89% (năm 2011) và 5,03% (năm 2012). GDP tăng đều trong giai đoạn 2008-2012, đạt 141,7 tỷ USD năm 2012. GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt mức 1.596USD, tăng gần gấp 4 lần so với năm 2000 (Báo cáo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2013).


� Trong 38 quốc gia có thành tích nổi bật về XĐGN, Việt Nam nằm trong nhóm 18 quốc gia được trao Bằng khen của Tổ chức nông lương thế giới (FAO) chứng nhận việc sớm đạt được cả MDG1 và mục tiêu tham vọng hơn của Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế giới (WFS 1996), 17 nước còn lại là Armenia, Azerbaijan, Cuba, Djibouti, Gruzia, Ghana, Guyana, Kuwait, Kyrgyzstan, Nicaragua, Peru, � HYPERLINK "http://citinews.net/the-gioi/viet-nam-hoan-thanh-hai-muc-tieu-xoa-doi-truoc-han-VMGSIFI/" �Saint Vincent� và the Grenadines, Samoa, Sao Tome và Principe, Thái Lan, � HYPERLINK "http://citinews.net/kinh-doanh/than---tham-hoa-doi-voi-trung-quoc-LZYHLIY/" �Turkmenistan� và Venezuela.


� - Theo Báo cáo của CP tại phiên làm việc lần thứ nhất với Đoàn giám sát, giai đoạn 2005-2012 đã ban hành khoảng 100 văn bản dưới luật (1 số đến nay đã hết hiệu lực), phân theo các nhóm: Chỉ đạo chung (23 văn bản); tín dụng ưu đãi (16 văn bản); hỗ trợ giáo dục (12 văn bản); hỗ trợ y tế (6 văn bản); dạy nghề, tạo việc làm và XKLĐ (13 văn bản); hỗ trợ nhà ở (6 văn bản); hỗ trợ sản xuất, kinh doanh (15 văn bản) và trợ giúp pháp lý, thông tin (10 văn bản).


- Theo Báo cáo rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam do UNDP thực hiện (11/2009), có 107 văn bản hướng dẫn các chương trình giảm nghèo (Nghị quyết, Nghị định của CP, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư, Quyết định của các bộ, ngành).


- Theo Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện CSPL về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS” số 252/BC-UBTVQH13 ngày 16/10/2012 của UBTVQH, có 89 văn bản QPPL của CP, TTCP và các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực này.


- Theo Báo cáo kết quả giám sát: “Tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng DTTS” theo Luật đầu tư số 459/BC-HĐDT, ngày 16/5/2013 của HĐDT có 21 văn bản QPPL của CP, TTCP và các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực này. 


- Rà soát sơ bộ gần đây nhất của Oxfam, có hơn 550 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau liên quan đến giảm nghèo (trực tiếp và gián tiếp) do Chính phủ, các bộ, ngành ban hành, trong đó văn bản liên quan trực tiếp còn hiệu lực là 183 văn bản. 


� QĐ 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004, QĐ 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008. Bên cạnh đó còn có các chính sách về hỗ trợ nhà ở vùng ngập lũ, hỗ trợ người nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở (ĐB Sông Cửu Long, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung), chính sách hỗ trợ nhà ở cho sinh viên, người có thu nhập thấp khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp (QĐ 1151/QĐ-TTg ngày 28/6/2008, QĐ 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012, QĐ 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009, QĐ 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009).


� Bao gồm các chế độ trợ cấp, tiền ăn, học phí cho học sinh nghèo, học sinh người DTTS, học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế… từ học sinh mầm non đến học nghề theo NĐ 61/2006/NĐ-CP, NĐ 134/2006/NĐ-CP, NĐ 49/2010/NĐ-CP; QĐ 239/2010/QĐ-TTg, QĐ 82/2006/ QĐ-TTg, QĐ 112/2007/QĐ-TTg, QĐ 101/2009/QĐ-TTg, QĐ 85/2010/QĐ-TTg, QĐ 12/2013/QĐ-TTg, QĐ 1956/2009/QĐ-TTg, QĐ 157/2007/QĐ-TTG, QĐ 2123/QĐ-TTg, QĐ 152/2007/QĐ-TTg, …


� Chủ yếu tập trung hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo theo quy định của Luật BHYT, QĐ 139/2002/QĐ-TTg, QĐ 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số chế độ hỗ trợ từ Quỹ KCB cho người nghèo theo QĐ 139/2002/QĐ-TTg và chính sách đặc thù đối với cán bộ y tế công tác tại vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK (NĐ 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009, QĐ 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009, TT 07/2013/TT-BYT ngày 8/3/2013).


� Báo cáo nghiên cứu rà soát các chính sách dân tộc và đề xuất xây dựng hệ thống chính sách DTTS đến năm 2020 do UBDT và UNDP công bố năm 2012: Hệ thống chính sách DTTS (chủ yếu liên quan đến giảm nghèo) có khoảng 187 chính sách ở cấp trung ương ban hành (CP, TTCP và các bộ, ngành). 


� Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Trà Vinh, Sóc Trăng...


� QĐ 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006, QĐ 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 và QĐ 1212/QĐ-TTg ngày 5/6/2012


� Theo Báo cáo của Bộ KH - ĐT: Hầu hết các giải pháp để thực hiện chính sách giảm nghèo được đề xuất và thiết kế ở cấp quốc gia, trong khi đó tất cả các hoạt động giảm nghèo, từ xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, kinh doanh… đều được thực hiện tại cơ sở, tại các thôn, bản. Chính vì vậy nên “các chính sách ban hành rất khó tiếp cận và phù hợp với địa phương” do “đồng bào nghèo chủ yếu sinh sống ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa là các khu vực khó khăn của nước ta với phong tục tập quán cũng như các điều kiện sản xuất đa dạng”.


� Các chính sách, chương trình giảm nghèo trước đây không có quy định, hướng dẫn về lồng ghép, điều phối nguồn lực, chỉ đến khi Chính phủ ban hành NQ 30a/2008/NQ-CP (12/2008) nhưng đến 30/10/2009 liên bộ KH-ĐT và TC mới ban hành TTLT 10/2009/TTLT-BKH-BTC quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo, qua quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn nên ngày 12/2/2014 liên bộ đã ban hành TTLT 02/2014/TTLT-BKH-BTC để thay thế.


� - Đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Luật bình đẳng giới về việc hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK. Chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP. 


- Ngày 12/12/2008, TTCP ban hành QĐ 167/2008/QĐ-TTg và ngày 29/10/2010 ban hành QĐ 67/2010/QĐ-TTg nhưng ngày 19/5/2009 liên bộ mới ban hành TTLT 08/2009/TTLT hướng dẫn thực hiện QĐ 167/2008/QĐ-TTg và ngày 14/7/2011 Bộ Tài chính mới ban hành TT 106/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện QĐ 67/2010/QĐ-TTg.


Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, QĐ 167/2008/QĐ-TTg quy định “Trong năm 2008 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải cơ bản thực hiện xong việc bình xét, lập danh sách số hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, đồng thời lập và phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, trong khi ngày 12/12/2008 QĐ này mới được ban hành và có hiệu lực ngày 27/12/2008.


� - Định mức hỗ trợ theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009  (80.000đ và 100.000đ), hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho hộ nghèo (30.000đ). TTLT 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 yêu cầu về mẫu chất lượng nhà ở đảm bảo 03 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) không còn phù hợp với định mức hỗ trợ. 


- Về tín dụng ưu đãi, có 15 chương trình trực tiếp liên quan đến người nghèo, mỗi chương trình lại có những hạn mức tín dụng khác nhau, đối tượng, yêu cầu mục tiêu khác nhau. Các chế độ hỗ trợ nhỏ lẻ khác như phân phát giống, cây con theo hộ gia đình với số lượng nhỏ được đánh giá chưa phát huy được hiệu quả. 


- Riêng lĩnh vực phát triển và bảo vệ rừng liên quan đến giảm nghèo có 6 văn bản (QĐ 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007, QĐ 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011, TT liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 6/6/2012, QĐ 57/QĐ-TTg ngày 9/01/2012, NĐ 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010, QĐ 2248/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010).


- Chương trình hỗ trợ 62 huyện nghèo đi XKLĐ chưa thành công, cần phải sớm nghiên cứu khắc phục hoặc thay đổi trong thời gian tới.


� Theo Báo cáo của UNDP (11/2009): hợp phần về hạ tầng (đường nông thôn, nhà cộng đồng...) được thiết kế ở 3 chương trình; hỗ trợ sản xuất có ở 7 chương trình; cấp nước, giáo dục, dạy nghề, xây dựng và nâng cao năng lực giảm nghèo có ở 6 chương trình; có 6 chính sách hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn khác nhau. Đối với 143 Quyết định được TTCP ban hành được phân chia thành hai nhóm chính: (1) chính sách phát triển KT-XH theo vùng (46 Quyết định); (2) chính sách phát triển KT-XH theo lĩnh vực, theo ngành (97 Quyết định). Trong đó, nhiều nhất là nhóm các chính sách về phát triển sản xuất, giao thông vận tải, tín dụng, định cư. Chồng chéo về chính sách thể hiện ở ba khía cạnh chính: (1) nội dung; (2) đối tượng thụ hưởng và (3) thời gian thực hiện chính sách trên cùng một địa bàn. Về đối tượng thụ hưởng: hộ nghèo đồng bào DTTS ở ĐBSCL được thụ hưởng nhiều chính sách nhất, do ngoài các chính sách chung, còn có một số chính sách riêng, mang tính đặc thù như QĐ 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 (đã được thay thế bằng QĐ 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013). Chồng chéo về thời gian thực hiện chính sách trên cùng một địa bàn thể hiện rất rõ qua các chính sách hỗ trợ về nhà ở, thống kê cho thấy, có 6 chính sách hỗ trợ về nhà ở (QĐ 134/2004/QĐ-TTg, QĐ 20/2007/QĐ-TTg, QĐ 167/2008/QĐ-TTg, QĐ 74/2008/QĐ-TTg và NQ 30a/2008/NQ-CP…).


� Theo chuẩn nghèo quốc tế, tính theo mức 2 đô la/người/ngày, số người nghèo năm 1993 khoảng 62,1 triệu người, đến 2004 giảm xuống còn khoảng 49,3 triệu người và đến 2012 chỉ còn 11,5 triệu người (so với 1993 đã giảm 81,5% tương ứng là 50,6 triệu người đã thoát nghèo). Tính theo mức 1,25 đô la/người/ngày, số người nghèo năm 1993 khoảng 48,4 triệu người, đến 2005 còn khoảng 24,7 triệu người và đến 2012 chỉ còn 2,9 triệu người (so với 1993 đã giảm 94% tương ứng 45,5 triệu người đã thoát nghèo). Tính theo chuẩn do Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê đang áp dụng, số người nghèo năm 1993 khoảng 40,5 triệu và đến năm 2012 còn 15,3 triệu người. Nếu tính theo chuẩn nghèo quốc gia, tỉ lệ nghèo còn thấp hơn nữa, năm 2005 là 22,31%; năm 2010 là 14,2% và 9,6% vào cuối năm 2012 tương ứng với khoảng 2,1 triệu hộ nghèo.


� CTMTQG giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 đặt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 22% từ năm 2005 xuống 10-11% vào năm 2010. Kết quả thực hiện vượt kế hoạch đặt ra cho cả giai đoạn, trung bình mỗi năm tỉ lệ hộ nghèo giảm 2,5% (còn 9,45% vào năm 2010).


Thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững 03 năm (2011-2013): tỉ lệ hộ nghèo đã giảm từ 14,2% xuống còn 11,76% (năm 2011) và 9,6% (năm 2012), bình quân giảm 2,3%/năm (mục tiêu của chương trình là 2%/năm). 


Thực hiện NQ 30a/2008/NQ-CP, tỉ lệ hộ nghèo tại 62 huyện nghèo giảm từ 58,33% (năm 2010), xuống 50,97% (năm 2011) và 43,89% (năm 2012), bình quân giảm trên 6,48%/năm; tỉ lệ hộ nghèo tại 07 huyện nghèo theo QĐ 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 đã giảm từ 43,56% (năm 2011) xuống 30,13% (năm 2012), giảm 13,43%. Tỉ lệ hộ nghèo tại 23 huyện nghèo theo QĐ 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 cuối năm 2012 còn 43,14%. 


Ước thực hiện cuối năm 2013, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%/năm (từ 9,6% xuống 7,6%); riêng tỉ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 43,89% năm 2012 xuống 38,89% năm 2013).


� Miền núi Đông Bắc, Miền núi Tây Bắc, Khu IV cũ và Tây Nguyên.


� Theo cấp tỉnh, năm 2010 có 26 tỉnh tỉ lệ nghèo trên 20%: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng. Trong đó, 1 tỉnh có tỷ lệ nghèo trên 50% (Điện Biên), 3 tỉnh tỉ lệ nghèo trên 40% (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu), 6 tỉnh tỉ lệ nghèo trên 30% (Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum)  và 19 tỉnh có tỉ lệ nghèo dưới 10%. 


Đến năm 2012, chỉ còn 13 tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo trên 20%, trong đó 3 tỉnh có tỉ lệ nghèo trên 30% (Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu), 29 tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo dưới 10% và không còn tỉnh có tỉ lệ nghèo ở mức trên 40%. 


� Báo cáo số 32/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 21/3/2014.


� Qua giám sát cho thấy, không chỉ trong đồng bào DTTS mà tỷ lệ nghèo chung ở một số xã, huyện còn rất cao: Xã Trường Sơn, Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): 51,99%; Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): 46,65%; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS ở Quảng Bình: 47,8%. 


Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì (Hà Nội): 35,7%; Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong (Đăk Nông): 48,1%; Tỉ lệ hộ nghèo ở Huyện Đăk Glong (Đăk Nông): 54,7% song hộ nghèo là đồng bào DTTS tại chỗ chiếm 79,57%.


Xã Sơn Long, Huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi): 60,71%; 7/9 xã của huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) có tỉ lệ hộ nghèo trên 50%, 2 xã còn lại đều ở mức trên 40%; cả 6 huyện miền núi của Quảng Ngãi có tỉ lệ hộ nghèo từ xấp xỉ 40% đến 67,38%.


Đối với tỉnh Gia Lai, huyện Ia Pa: 42,2%; huyện Krông Cho: 41,24%; huyện Krông Pa: 45, 37%.


Huyện Tuy Đức (Đăk Nông): 45,28%; Huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng): 36%. Xã Phước Hưng (Trà Cú, Trà Vinh): 22%; huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh): 24,96%; Huyện Đam Rông (Lâm Đồng): 22,17%. 


� Cho vay hộ nghèo, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cho vay XKLĐ, cho vay trả chậm nhà ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ nghèo về nhà ở, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay hộ DTTS đặc biệt khó khăn, cho vay hộ DTTS nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho vay thương nhân vùng khó khăn, cho vay hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn, cho vay nhà chòi tránh lũ….


� Tính từ thời điểm thành lập NHCSXH,  tổng số lượt đối tượng vay là khoảng 23,4 triệu, giúp 3,2 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo.


� Cho vay Chương trình 167 đạt hơn 483,5 nghìn hộ, cho vay đi XKLĐ  theo QĐ 71 có 6.123 hộ, cho vay theo QĐ 74 đối với đồng bào DTTS nghèo Đồng bằng sông Cửu Long đạt trên 50 nghìn hộ, cho vay học sinh, sinh viên xấp xỉ 3 triệu lượt, cho vay trả chậm nhà ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên hơn 68 nghìn hộ (để sửa chữa, xây dựng khoảng 75 nghìn căn nhà)…


Cuối năm 2013 còn hơn 7,05 triệu hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách dư nợ với tổng mức 121.699 tỷ đồng (gấp 17 lần so với lúc mới thành lập), mức dư nợ bình quân khoảng 17 triệu đồng/khách hàng.


� Cuối năm 2012 đạt 122.260 tỷ đồng, cuối năm 2013 đạt 129.214 tỷ đồng (so với 15.300 tỷ năm 2004).


� Bao gồm các chương trình cho vay mua giống gia súc, gia cầm, cho vay phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cho vay hỗ trợ 50% lãi suất đối với người nghèo để trồng rừng sản xuất và các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản kinh doanh trên địa bàn 62 huyện nghèo


� Dư nợ ủy thác của NHCSXH qua 4 tổ chức (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên) ở mức 120.059 tỷ đồng bằng 98,7% tổng dư nợ của cả hệ thống NHCSXH.


� Năm 2011 Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã có Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát do Ủy ban tổ chức năm 2008 đối với NHCSXH và Ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước.


� Bộ máy của NHCSXH có hơn 9 nghìn cán bộ ở 63 chi nhánh cấp tỉnh, 624 phòng giao dịch cấp huyện, đã phối hợp với chính quyền và đoàn thể các cấp thành lập được gần 200 nghìn tổ tiết kiệm vay vốn, 10.908 điểm giao dịch tại xã để tổ chức thực hiện chính sách tín dụng cho người dân. Chi phí quản lý luôn thực hiện thấp hơn so với định mức 6% được giao, cụ thể: 2005:0,54%; 2006: 0,49%; 2007: 0,48%; 2009-2010: 0,41% và 2011-2012: 0,35%. Tỉ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 1%.


� Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS ĐBKK giai đoạn 2012-2015 theo QĐ 54/2012/QĐ-TTg.


� Năm 2013, một số địa phương có số vốn ủy thác lớn là: Hà Nội (982 tỷ), t/p Hồ Chí Minh (300 tỷ), Khánh Hòa (159 tỷ), Thanh Hóa (121 tỷ), Đăk Lăk (105 tỷ)…


� Ngày 28/4/2014 NHCSXH đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh lên 50 triêu đồng/hộ vay và có hiệu lực thi hành từ 1/5/2014.


� Qua giám sát cho thấy, nếu tổng hợp các khoản được vay đối với 1 hộ nghèo có thể lên mức hàng trăm triệu, song do hạn chế về hệ thống theo dõi, tổng hợp nên không có báo cáo cụ thể tỉ lệ số hộ vay tổng hợp các nguồn vốn, các chương trình.


� Riêng năm 2012 có 0,49 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, tăng 1.9 lần so với 2010 (0,26 triệu người) và trong đó tổng số 0,81 triệu người có được việc làm (chiếm 74,2%).


� Số 581/BC-HĐDT13 ngày 25/10/2013.


� NSTƯ: 1.968,1 tỷ (85,2%); NSĐP và lồng ghép các nguồn khác: 343,5 tỷ đồng (14,8%).


� Trong đó, 95% là lao động thuộc hộ nghèo và người DTTS.


� Tổng số kinh phí đã sử dụng: 4.778,413 tỷ đồng, bằng 18,4 % tổng kinh phí thực hiện Đề án trong 11 năm; trong đó: Kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn: 1.641,543 tỷ đồng, bằng 8,08% tổng kinh phí dự kiến bố trí trong Đề án; Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề: 2.930,712 tỷ đồng, bằng 75% tổng kinh phí dự kiến bố trí trong Đề án; Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã: 251,992 tỷ đồng đồng, bằng 19,5% tổng kinh phí dự kiến bố trí trong Đề án.


� Tính đến 11/2013, cả nước có 1.337 cơ sở dạy nghề, bao gồm 159 trường cao đẳng nghề, 305 trường trung cấp nghề và 873 trung tâm dạy nghề, các cơ sở đào tạo nghề được thành lập ở hầu hết các vùng, các địa phương, nhất là ở các vùng khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.


� Hầu hết các địa phương xây dựng, phê duyệt dự án đầu tư trung tâm dạy nghề với số vốn lớn (từ 40-50 tỷ/1 trung tâm), nhưng không bố trí NSĐP và lồng ghép huy động từ các nguồn khác, chủ yếu sử dụng kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để đầu tư. Trong 3 năm, kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề, NSĐP và các nguồn chương trình, dự án khác chỉ chiếm 16,4%, ngân sách Trung ương chiếm 83,6%. Do đó còn 114 trung tâm dạy nghề chưa hoàn thành theo dự án đầu tư, chiếm 30,3%; trong đó có 36 trung tâm chưa đi vào hoạt động.


� Có những tỉnh có rất ít người đi XKLĐ theo QĐ 71/2009/QĐ/TTg, như Bình Thuận: 02 người, Đắk Nông: 06 người, Thừa Thiên- Huế: 07 người....


� Người nghèo được NSNN hỗ trợ 100% mua thẻ BHYT, người thuộc hộ cận nghèo được NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Ngày 01/3/2012, Chính phủ ban hành QĐ 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 139/2002/QĐ-TTg về KCB cho người nghèo, trong đó quy định thêm các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ KCB gồm: người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH nhà nước; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. Theo quyết định này, ngoài việc hỗ trợ tiền điều trị, các bệnh nhân thuộc đối tượng quy định còn được h trợ cả tiền ăn, tiền đi lại khám bệnh,…


� Ngoài ra, việc sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã tạo điều kiện mở rộng đối tượng được cấp thẻ BHYT, đối tượng là người dân sống ở các vùng đảo xa, khó khăn, đối tượng mới thoát nghèo, hộ cận nghèo sống tại các huyện nghèo cũng được Nhà nước mua BHYT (theo Chiến lược biển đảo và NQ 30a/2008/NQ-CP).


� Theo BC giám sát về BHYT (số 525/BC-UBTVQH13), NSNN hỗ trợ cho khoảng 70% số đối tượng tham gia BHYT chiếm 42% so với tổng số thu BHYT 44.767 tỷ/107.225 tỷ đồng (hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho NCC với cách mạng, thân nhân NCC với cách mạng, cựu chiến binh, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người DTTS sống ở vùng ĐBKK, người hưởng trợ cấp BTXH…; hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, 30% cho HSSV). NSNN hỗ trợ tăng nhanh từ 4.537 tỷ đồng năm 2009 lên 16.937 tỷ đồng năm 2012.


� Năm 2012, NSNN phân bổ cho chi sự nghiệp y tế là 51.000 tỷ. Riêng NSNN chi thường xuyên cho các bệnh viện trong cả nước: Năm 2010 là 11.400 tỷ đồng chiếm 25,6% tổng chi cho y tế, năm 2011 là 16.201 tỷ đồng chiếm 29,6% tổng chi cho y tế và năm 2012, NSNN chi thường xuyên cho các bệnh viện trong cả nước 17.821 tỷ đồng chiếm 27,8% tổng chi cho y tế. 


� Báo cáo giám sát về BHYT (số 525/BC-UBTVQH13) của UBTVQH cho thấy, việc áp dụng các phương thức thanh toán chi phí KCB của người dân nói chung và của người nghèo nói riêng đã được thực hiện khá đa dạng từ thanh toán theo định suất, theo giá dịch vụ y tế và trọn gói. Năm 2012, có hơn 40% số bệnh viện áp dụng phương thức thanh toán theo định suất nhằm “tạo sự chủ động cho các cơ sở y tế trong quản lý quỹ KCB, chống lạm dụng thuốc, xét nghiệm. Tuy nhiên, mặt trái của phương thức này là bệnh viện sẽ kiểm soát chặt, cắt giảm quyền lợi của bệnh nhân, hạn chế chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiết kiệm chi và phát sinh vướng mắc về cách tính suất phí, thanh toán chi phí ngoài định suất, sử dụng kinh phí chuyển tuyến...”. Đối với phương thức thanh toán theo giá dịch vụ y tế, có hơn 50% số bệnh viện áp dụng nhằm tạo sự chủ động cho các cơ sở y tế “trong việc chỉ định xét nghiệm, thuốc, vật tư y tế nhưng dễ dẫn đến nguy cơ lạm dụng dịch vụ y tế, thuốc và gây bội chi quỹ BHYT”. Đối với phương thức thanh toán trọn gói theo trường hợp bệnh, cho đến nay mới chỉ đang áp dụng thí điểm mặc dù được đánh giá “Đây là phương thức tiến bộ được nhiều nước áp dụng, góp phần giảm việc lạm dụng dịch vụ y tế, xét nghiệm, thuốc…”.


Ước tính từ 2010 - 2012 đã KCB cho khoảng 15 triệu người nghèo, người DTTS và 9 triệu trẻ em dưới 6 tuổi.


� Cụ thể, tỉ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi ở 3 vùng này cao hơn 1,5 lần so với mức bình quân chung, có nơi lên đến 42%; tỉ lệ trẻ em tử vong đã giảm đều, song về số tuyệt đối còn lớn (31 nghìn) trong đó có gần 40% là trẻ sơ sinh.


� Từ năm 2006 thực hiện theo NĐ 134/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006. Đối tượng 1: học sinh thuộc các DTTS, thường trú ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK (vùng II, III). Đối tượng 2: học sinh dân tộc Kinh, thường trú ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK từ 5 năm liên tục trở lên (tỉ lệ 15%  trong tổng số cử tuyển ở địa bàn ĐBKK). Đối tượng 3: học sinh thuộc các DTTS chưa có, hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ ĐH, CĐ, TC, thường trú ở khu vực III, II. I.


� Một số dân tộc đặc biệt ít người chưa có, hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp vẫn chưa được các địa phương quan tâm cử tuyển. Đối với lĩnh vực dạy nghề (hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề), tính đến tháng 10/2011 chỉ có 3 tỉnh (Hà Giang, Đồng Nai và An Giang) thực hiện được chính sách cử tuyển với tổng số 1.995 em, trong đó có 297 em học trình độ cao đẳng, 1.642 em học trình độ trung cấp và 56 em học trình độ sơ cấp nghề.


� Theo chuẩn quốc gia, nước ta đã đạt mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học; năm 2012 tỉ lệ nhập học đúng tuổi bậc giáo dục tiểu học đạt 97,7%, tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi bậc trung học cơ sở đạt 87,2%.


� Theo báo cáo giám sát của Hội đồng dân tộc “hầu hết các cơ sở đào tạo đều đánh giá đa số sinh viên cử tuyển có kết quả học tập đạt ở mức thấp hơn so với mức trung bình của sinh viên cùng trường. Tỉ lệ học sinh cử tuyển đạt học lực xuất sắc chỉ chiếm khoảng 2%, loại giỏi chiếm 5,7%, loại khá chiếm 18,7%, trung bình chiếm 54%, yếu chiếm 17,2%, kém chiếm 2,3%”.


� Theo báo cáo của 20 tỉnh, thành phố (giai đoạn 2006-2010), mới chỉ bố trí công tác được 63,96% trong tổng số 3.169 em đã tốt nghiệp. Hệ đại học: Số đã tốt nghiệp 1.377 em, số đã được bố trí công tác chiếm 67,46%, số chưa được bố trí công tác chiếm 32,54%. Hệ cao đẳng: Số sinh viên tốt nghiệp 711 em, số đã được bố trí công tác chiếm 57,66%, số chưa bố trí công tác chiếm 42,34%. Hệ trung cấp chuyên nghiệp: Số đã tốt nghiệp 1.064 em, số đã bố trí công tác chiếm 56,15%, số chưa bố trí công tác chiếm 43,85%....


Qua giám sát tại Đăk Nông, toàn tỉnh có khoảng 500 sinh viên chưa bố trí được việc làm. 


� Năm 2012, tỉ lệ biết chữ ở nhóm DTTS tăng chậm trong những năm gần đây và vẫn còn ở mức thấp là 83,8%. Theo vùng địa lý, tỉ lệ hoàn thành cấp tiểu học thấp nhất tại 3 vùng: Trung du - Miền núi phía Bắc,  Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long (89,4%, 83,6%, 86,4%); một số tỉnh có tỉ lệ biết chữ đặc biệt thấp như Lai Châu (69,3%), Điện Biên (73,5%), Hà Giang (76%), Sơn La (77,2%).


� Giai đoạn 2009-2011, đã hỗ trợ về nhà ở cho trên 507 nghìn hộ, trong đó 224 nghìn hộ DTTS. 


� Đến cuối năm 2011 vẫn còn 5,6% số hộ gia đình ở nhà đơn sơ, riêng trong nhóm người nghèo tỉ lệ này là 53%, chưa kể hơn 900 nghìn hộ nghèo đang ở nhà tạm cần hỗ trợ khẩn cấp (đồng bào DTTS chiếm khoảng 400 nghìn hộ).


Qua đi giám sát, tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có 3.285 hộ cần tiếp tục hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 167, 3.234 hộ cần sửa chữa nhà đã xây theo Chương trình 134 nhưng nay đã xuống cấp và tại tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 12.000 hộ.


� Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì (Hà Nội), xã Đắk Pơ Pho, huyện Krong Cho (Gia Lai)...


� Hiện nay chỉ có Ủy ban Dân tộc thống kê được 326.909 hộ DTTS nghèo thiếu đất, không có đất ở, đất sản xuất và 294.230 hộ cần được hỗ trợ nước sinh hoạt.


� Chương trình 135 bắt đầu được thực hiện ở 1.850 xã trên cả nước (thực tế thực hiện 1.870 xã) với thời gian 7 năm, 2 giai đoạn (1998-� HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/2000" \o "2000" �2000� và � HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/2001" \o "2001" �2001�-� HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/2005" \o "2005" �2005�). Tuy nhiên, đến năm 2006, Chính phủ đã quyết định kéo dài chương trình thêm 5 năm đến 2010 (QĐ 07/2006/QĐ-TTg). Đến nay đang thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III (QĐ 551/QĐ-TTg).


� Trong đó, trên 375 ngàn hộ đồng bào DTTS có đời sống ĐBKK; tỉ lệ hộ nghèo bình quân tại các xã trên 47%; tại các thôn, bản trên 80%; cá biệt có xã, thôn, bản tỉ lệ hộ nghèo 100%, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất... chưa đáp ứng phát triển KT-XH.


� (1) Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển địch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc (2) Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu (3) Đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng (4) Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.


� Địa bàn 1.958 xã; 3.274 thôn, bản ĐBKK của 369/690 huyện thuộc 50/63 tỉnh. Phấn đấu đến năm 2010, cơ bản không còn hộ đói, giảm hộ nghèo xuống còn dưới 30%; trên 70% số hộ đạt được mức thu nhập bình quân đầu người trên 3,5 triệu/năm. 


� 7 nhà tài trợ với khoảng 5.100 tỷ đồng theo phương thức hỗ trợ ngân sách để tăng thêm kinh phí đầu tư hỗ trợ Chương trình (không kể hỗ trợ kỹ thuật của UNDP, Phần Lan, Ai Len với tổng mức tài trợ khoảng 4 triệu Euro).


� Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành 30 văn bản QPPLđể triển khai thực hiện Chương trình 135-II.


� Đến nay, có thêm 30 huyện được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo NQ 30a/2008/NQ-CP (07 huyện nghèo theo QĐ 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011, 23 huyện nghèo theo QĐ 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013.


� Báo cáo giám sát số 193/BC-HĐDT13 ngày 16/5/2012 của Hội đồng dân tộc của QH về Kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP.


� Từ 3,32 triệu đồng/người/năm (năm 2008) lên trên 6,94 triệu đồng/người/năm (năm 2011).


� Đến hết năm 2011, các huyện đã cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, với tổng số 87.583 nhà, đạt 100,52% kế hoạch; 13.000 hộ được hưởng chính sách trồng rừng; 34/62 huyện, 307/978 xã đã, đang triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất; hỗ trợ 15.075,4 tấn lương thực cho 66.632 hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng; hỗ trợ cho 26.430 hộ gia đình khai hoang, phục hóa và tạo ruộng bậc thang được 5.959 ha; hỗ trợ 856,4 tỷ đồng cho 515.602 hộ mua giống cây trồng, phân bón, giống chăn nuôi, giống cỏ, giống thủy sản, làm chuồng trại, phòng chống dịch bệnh; NHCSXH đã bố trí đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo để phát triển sản xuất và làm nhà ở, đã có 279.461 hộ vay 2.559,8 tỷ đồng. 841 công trình giao thông, vốn 3.083 tỷ đồng; 683 công trình thủy lợi, tưới tiêu cho 10.538,5 ha, vốn 1.298,5 tỷ đồng; 363 công trình trường học với 12.431 lớp, vốn 639,3 tỷ đồng; 123 công trình bệnh viện, trạm y tế, vốn 228,4 tỷ đồng; 155 công trình điện, vốn 2.032,3 tỷ đồng; 8 công trình chợ, vốn 12,76 tỷ đồng; 77 nhà văn hóa, vốn 37,5 tỷ đồng và 424 công trình nước sinh hoạt, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, kinh phí 716,4 tỷ đồng.


� Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án của 62 huyện 156.441 tỷ đồng (trung bình mỗi huyện 2.523 tỷ), trong đó vốn sự nghiệp là 43.794 tỷ, chiếm 28%, vốn đầu tư phát triển là 99.953 tỷ, chiếm 64%, vốn tín dụng nhà nước 12.573 tỷ, chiếm 8%.


� 2009: 10.661 tỷ đồng; 2010: 6.677 tỷ đồng; 2011: 5.673 tỷ đồng


� Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp: có 40 đơn vị nhận giúp đỡ, cam kết hỗ trợ các huyện nghèo với tổng số tiền 2.024,55 tỷ đồng; trong 3 năm, đã hỗ trợ được 1.620 tỷ đồng, đạt 80% số vốn đã cam kết.


� Nhu cầu vốn trực tiếp của Chương trình giai đoạn 2009-2010 theo các đề án là 33.486.598 triệu đồng (bình quân 548.960 triệu đồng/huyện) nhưng thực tế bố trí 3.793.474 triệu đồng, bằng 11% đề án (bình quân 62.188 triệu đồng/huyện); giai đoạn 2009-2011 tỷ lệ này chỉ là 17% so với nhu cầu (theo đề án giảm nghèo giai đoạn 2009-2010 và dự toán 2011); vốn các chương trình dự án khác có mục tiêu trùng với mục tiêu của Nghị quyết 30a (vốn lồng ghép) giai đoạn 2009-2010 bố trí được 60,3% so với nhu cầu; giai đoạn 2009-2011 tỷ lệ này chỉ là 67,8%. Một số chương trình chưa hoàn thành mục tiêu đề ra và phải kéo dài thời gian thực hiện như Chương trình 134, số hộ được hỗ trợ đất ở chỉ đạt 10,18% so với kế hoạch, đến năm 2010 các công trình đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt chỉ đạt khoảng 50%...


� Kinh phí bố trí theo kế hoạch là 1.762,889 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho 17.956.048 lượt người nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn 57 tỉnh.


� Quyết định chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào DTTS giai đoạn 2007 – 2010.


� Phê duyệt kế hoạch ĐCĐC cho đồng bào DTTS du canh, du cư đến năm 2012, theo kế hoạch, cả nước có 29.718 hộ và 140.331 nhân khẩu cần được bố trí sắp xếp ĐCĐC tại 297 dự án; tổng nhu cầu vốn là 2.717 tỷ đồng.


� Tổng số hộ cần hỗ trợ là 43.395 hộ, trong đó 9.808 hộ không có đất ở; 33.587 hộ không có đất sản xuất hoặc thiếu đất sản xuất (trên 90% là dân tộc Kh’mer); 41.518 lao động có nhu cầu đào tạo nghề; 75.130 lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Tổng nhu cầu vốn thực hiện là 1.978,83 tỷ đồng (NSTW: 802,02 tỷ đồng; vốn vay NHCSXH: 1.128,11 tỷ đồng; NSĐP: 48,7 tỷ đồng).


� Đã được sửa đổi một số điều bằng QĐ 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008


� Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo đã được UBND các tỉnh phê duyệt trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành ở trung ương với tổng số 156.411 tỷ đồng, nhưng phần vốn NSTW và các địa phương không bảo đảm, đến hết năm 2011, NSTW mới bố trí được 22.968 tỷ đồng, chỉ đáp ứng 14,64% so với tổng nhu cầu đề xuất.


� Đến năm 2012, 11/20 tỉnh chưa hỗ trợ gạo hoặc hỗ trợ chưa kịp thời cho các hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực; 11/20 tỉnh chưa tổ chức rà soát đối chiếu quy hoạch sử dụng đất, xác định diện tích đất có thể khai khoang phục hồi tạo ruộng bậc thang để tạo quỹ đất sản xuất cho người dân. Nhiều huyện nghèo thuộc 13/20 tỉnh chưa phê duyệt và 2/20 tỉnh chậm phê duyệt quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp; 7/20 tỉnh chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xác định loại cây trồng, vật nuôi chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và chưa xây dựng định mức đầu tư giống, phân bón cụ thể cho từng loại cây trồng, vật nuôi; 15/62 huyện thuộc 7 tỉnh chưa xây dựng kế hoạch triển khai xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông, lâm thủy sản của địa phương ra các thị trường bên ngoài; 19/20 tỉnh chưa có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện và ưu đãi để thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn.


� Bố trí vốn chậm, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: cuối năm 2006; Dự án hỗ trợ hoạt động văn hóa, pháp lý: 2008; Dự án hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường: 2009.


� Mù Cang Chải (Yên Bái): 80,4%; Trạm Tấu (Yên Bái): 84,5%; Nam Trà My (Quảng Nam): 80,45%; Mường Nhé (Điện Biên): 71,14%; Kỳ Sơn (Nghệ An): 72,50%; Tây Trà (Quảng Ngãi): 71,78%...


� Với 16 chương trình mục tiêu quốc gia, hơn 10 khoản bổ sung có mục tiêu của trung ương và các nguồn của địa phương đã tạo nên sự phức tạp trong điều hành và dàn trải, không tập trung trong bố trí vốn; các văn bản quy định về lồng ghép các nguồn vốn còn bất cập (Chương trình 30a: TTLT 10/2009/TTLT-BKH-BTC, TT 199/2009/TT-BTC chưa nêu rõ thứ tự ưu tiên bố trí vốn cho từng nhóm chính sách và từng nội dung trong các chính sách để có căn cứ bố trí vốn phù hợp khi nguồn lực hạn hẹp); việc quản lý, triển khai chương trình 30a liên quan đến hơn 10 bộ, ngành ở trung ương và hơn 10 sở, ngành ở địa phương nên rất phức tạp.


� Thông tư liên tịch của UBDT, Bộ KH-ĐT, Bộ TC, Bộ XD và Bộ NN-PTNT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển KT-XH các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.


� Bộ KH-ĐT thì cho rằng chỉ thực hiện chức năng phân bổ nguồn còn Bộ Tài chính là cơ quan bố trí nguồn và quyết toán, Bộ LĐ-TB-XH thì chỉ tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành thực hiện.


� Từ năm 2005, chuẩn nghèo quốc gia được tính toán trên cơ sở chi phí cho nhu cầu cơ bản ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn, được giữ ổn định trong 5 năm và được dùng để xác định đối tượng tham gia thụ hưởng các chính sách về giảm nghèo.


� Chương trình phát triển KT-XH các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi - Chương trình 135; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP.


� Chương trình hỗ trợ tiếp cận với đất đai, nhà ở và nước sạch (Chương trình 134); Chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo (Chính sách 167); Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Chính sách BHYT cho người nghèo giai đoạn 2010 - 2012.


� Theo NQ 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của CP, Bộ LĐ-TB-XH là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, giúp Thủ tướng thống nhất chỉ đạo công tác giảm nghèo trong cả nước, 13 bộ, ngành khác đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng hơn nhằm bảo đảm rành mạch trong trách nhiệm theo từng lĩnh vực và công tác tổng hợp, điều phối.


� Cùng là các cơ quan ở trung ương và do Chính phủ thống nhất quản lý, song cơ chế quản lý, định mức chi phí áp dụng cho các hoạt động tương tự có thể khác nhau. Ví dụ, thực hiện chính sách phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn vùng khó khăn nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo được bố trí ở nhiều chương trình, dự án đã được thực hiện (Chương trình 135-III: hợp phần 2; CTMTQG-GNBV: hợp phần 4, 62 huyện nghèo: Hợp phần 2, Chương trình kiên cố hóa Kênh mương sử dụng TPCP, Chương trình Nông thôn mới...). Chương trình 135 với đối tượng là cấp xã, thôn được giao cho UBDT chỉ đạo thực hiện, đối tượng của Chương trình 30a là cấp huyện trên cùng một địa bàn nhưng giao cho Bộ LĐ-TB-XH chỉ đạo dẫn đến sự chồng chéo trong quản lý, thực hiện, phân cấp và lồng ghép nguồn lực.


� Quỹ vì người nghèo ở TW: 550, 604 tỷ; Quỹ vì người nghèo 3 cấp ở địa phương: 6.058,969 tỷ.


� Theo công bố của Ngân hàng thế giới và Tổng cục thống kê, tính theo chuẩn nghèo quốc gia, năm 2010 và 2012, tỉ lệ nghèo của cả nước là 14,2% và 9,6%, song nếu tính bù tỉ lệ lạm phát hằng năm thì tỉ lệ nghèo của hai năm nói trên là 20,7% và 17,2% 


- Năm 2012, tỉ lệ hộ nghèo ở Thái Nguyên là 13,76%, tỉ lệ hộ cận nghèo là 11,24%; tương tự Phú Thọ là 14,12% và 11,32%; Bắc Ninh là 4,27% và 3,75%; Hải Phòng là 4,21% và 4,05%; Nam Định là 6,72% và 6,32%; Hà Tĩnh là 14,2% và 15,32%; Quảng Bình là 17,36% và 17,27%; Đà Nẵng là 0,97% và 3,56%; Khánh Hòa là 5,56% và 11,27%… 


- Bon Ol Ba Tung xã Quảng Tín, Đăk Nông có 40 hộ nghèo nhưng cận nghèo tới 65 hộ trong tổng số hộ là 181. Tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang tỉ lệ hộ nghèo chỉ ở mức 3,6% nhưng tỉ lệ cận nghèo ở mức 4,65%. Tại Hậu Giang, tỉ lệ hộ nghèo là 11,58%, nhưng tỉ lệ hộ cận nghèo là 18,68% (năm 2013)...


� Hệ số GINI có xu hướng tăng từ 0,42 năm 2004 lên 0,433 năm 2010 và 0,424 năm 2012. Hệ số giàu - nghèo tăng đều trong suốt 10 năm, 2002: 2,1; 2004: 8,3; 2006: 8,4; 2008: 8,9; 2010: 9,2 và 2012 là 9,4. 


� Hơn 100 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã, trên 14 nghìn thôn, bản chưa có trục đường giao thông được cứng hóa, hơn 200 xã chưa có điện đến trung tâm, 8.100 thôn, bản chưa được sử dụng điện. Riêng các thôn, bản khu vực biên giới còn nhiều khó khăn hơn với hơn 120 nghìn hộ nghèo (trên 660 nghìn nhân khẩu) chưa tự túc được lương thực.
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